Tr­êng thcs b¹ch ®»ng              Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n 9


	TuÇn 1

tiÕt 1                                                       
	Ngày soạn: 17/ 8/ 2016
Ngày dạy : 24/ 8/ 2016


              Bài 1:

CHÍ CÔNG VÔ TƯ

 A- Mục tiêu bài học:                                     

  I. Kiến thức.

   - Học sinh nêu được thế nào là chí công vô tư, biểu hiện của chí công vô tư, hiểu được ý nghĩa của phẩm chất của chí công vô tư.

II. Kĩ năng.

     - Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
III. Thái độ.

- Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.

IV. Các năng lực phát  triển.


Năng lực tự quản lí, tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
B- Chuẩn bị:

 - Gv: SGK + SGV GDCD9.Tranh ảnh + Tư liệu có liên quan đến bài học.

 - Hs: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
     GV kiểm diện học sinh: 9A…………………….9B……………….
II. Kiểm tra bài cũ: (2P)
- Gv kiểm tra vở ghi và sgk của Hs.
- Gv nhận xét và nhắc nhở Hs.
III. Bài mới:

- GV giới thiệu bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu truyện. (10P)
- HS đọc truyện trong SGK.

- GV:Chia  lớp làm 3 nhóm thảo luận nội sung:

*Nhóm 1: nhận xét việc làm của Vũ Tán Đường?

  Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước nhà?

  Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện đức tính gì?

*Nhóm 2 : Mong muốn của Bác Hồ là gì? ? mục đích của Bác Hồ theo đuổi là gì?

  Tình cảm của nhân dân đối với Bác? Nêu suy nghĩ của bản than em?

*Nhóm 3: Việc làm của Tô Hiến Thành và chủ tịch Hồ Chí Minh có chung một phẩm chất của đức tính  gì?
  Qua hai câu chuyện trên em rút ra được bài học gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm bổ sung.

- GV: Nhận xét, kết luận: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức tốt đẹp và trong sáng và cần thiết của mọi người. .

*GD tư tưởng HCM:

-Trong công việc Bác luôn công bằng, không thiên vị.

-Bác luôn đặt lợi ích của đất nước, của ND lên trên lợi ích bản thân.

Hoạt động 2. Hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung bài học: (25P)
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là chí công vô tư?

 Theo em trái với phẩm chất chí công vô tư là gì?

 Phẩm chất chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

      Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh cần phải làm gì?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, tống kết nội dung.

Hoạt động 3. Luyện tập. (3P)
- GV hướng dẫn HS làm bài tập sgk.

- HS làm bài tập

   Những phẩm chất nào sau đây thể hiện người chí công vô tư?. 

1. Giải quyết công việc không thiên vị 

2. Sống ích kỷ lo lợi ích cá nhân 

3. Không tham lam vụ lợi

4. Không che giấu khuyết điểm cho người thân, người có chức, có quyền.
	      I. Đặt vấn đề.

- Tô Hiến Thành chọn người thay thế ông lo việc nước căn cứ vào năng lực của từng người. Xuất phát từ lợi ích chung, ông là người công bằng, không thiên vị làm việc theo lẽ phải.

- Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Là “làm cho ích quốc, lợi dân”.Nhân dân  kính trọng,tin yêu, khâm phục Bác. 

- Những việc làm đó là tiêu biểu của phẩm chất chí công vô tư.

II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là chí công vô tư?

- Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị ở giải quyết công việc theo lẽ phải. Xuất phát từ lợi ích chung.

- Là lối sống ích kỷ,vụ lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

2. Ý nghĩa

- Đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội góp phần làm cho dân giàu nước mạnh

  3. Rèn luyện.

- HS có thái độ ủng hộ quý trọng người chí công vô tư; Phê phán hành động vụ lợi cá nhân thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

*Luyện tập:

Bài 1:- d,e

Bài 2: - Tán thành : d, đ

- Đáp án: 1,4.




 IV- Củng cố: (3P)
 Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Thế nào là chí công vô  tư? Ý nghĩ của phẩm chất chí công vô tư?

V- Hướng dẫn học tập: (1P)
   - Học sinh học và làm bài tập còn lại trong sgk.

   - Sưu tầm ca dao tục ngữ nói về chí công vô tư.

   - Chuẩn bị bài 2: Tự chủ.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 2
tiÕt 2                                                     
	Ngày soạn: 24/ 8/ 2016
Ngày dạy: 31/ 8/ 2016


 Bài 2:                                               

TỰ CHỦ

     A - Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được thế nào là tự chủ. 
- Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ. 
- Hiểu được vì sao con người cần phải có tính tự chủ.

II. Kĩ năng.

Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.

III. Thái độ.

Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi bản thân phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách  nhiệm công dân với đất nước, giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã  hội.
     B- Chuẩn bị

     - Giáo viên: - SGK+ Giáo án GDCD9 + Các câu chuyện, tấm gương về tính tự chủ.

     - Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

     C- Các bước lên lớp:

    I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
 GV kiểm diện học sinh: 9A…………………..9B………………………… 
    II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
    Chí công vô tư là gì? Phẩm chất chí công vô tư có ý nghĩa gì? Em đã rèn luyện phẩm chất này như thế nào?

    Nêu ví dụ về việc làm thể hiện chí công vô tư của 1 người mà em biết?

    III. Bài mới: (37P)
- GV giới thiệu bài mới.

	Hoạt  động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	     Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu truyện  (7P)
- HS: Đọc truyện 1: “Một người mẹ”

                            2: “Chuyện của N”

- GV:  Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: Nỗi bất hạnh đến với gia đình bà Tâm như thế nào?Bà đã làm gì trước nỗi bất hạnh đó? Việc làm của bà Tâm thể hiện đức tính gì?

* Nhóm 2: Trước đây N là học sinh có ưu điểm gì? Những hành vi sai trái của N sau này là gì? Vì sao N có kết cục xấu như vậy?

* Nhóm 3: Qua hai câu truyện trên em rút ra được bài học gì? Nếu trong lớp em có bạn như N thì em và các bạn sẽ xử lý như thế nào?

- HS: Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

- GV: Đánh giá kết quả, nhận xét.

- GV: Trong cuộc sống luôn có  nhiều khó khăn thử thách, điều quan trọng là chúng ta phải biết bình tĩnh vượt qua.

     Hoạt động 2: Thảo luận cặp đôi cách ứng xử thể hiện tính tự chủ. (5P)
   Em xử lý như thế nào khi gặp các tình huống sau:

+ Khi ai đó làm điều gì khiến bạn không hài lòng.

+ Khi có người rủ bạn trốn học.

+ Bị bạn bè nghi oan.

+ Có bạn tự nhiên bị ngất trong giờ học.

+ Bố mẹ chưa đáp ứng được mong muốn của em.

- HS: Thảo luận trong bàn trong thời gian 2’ và nêu ra cách ứng xử của bản thân.

- GV: nhận xét và bổ sung sau mỗi câu HS trả lời.

   Hoạt đông 3: Làm việc cá nhân Tìm hiểu nội dung bài học (20P)
      Em hiểu thế nào là tự chủ?
- Gv: Mở rộng thêm quy định của pháp luật. Người tự chủ là người biết làm chủ bản thân, không làm trái pháp luật. Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong việc chấp hành pháp luật.
  Nêu biểu hiện của đức tính tự chủ?

  Tính tự chủ có ý nghĩa như thế nào?

  Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?

- HS: Đưa ra ý kiến cá nhân.

- GV: chốt 3 ý: 1,2,3 trong nội dung bài học SGK(Trang 7)

     Hoạt động 3. Luyện tập  (5P)
- GV hướng dẫn HS làm bài tập 1, 2sgk. 

  Giải thích câu tục ngữ:

  “Dù ai nói ngả nói nghiêng.

  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
	I. Đặt vấn đề.

- Con trai bà Tâm nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS.

- Bà nén chặt nỗi đau để chăm sóc con. Và giúp đỡ những ngưởi nhiễm HIV khác. Bà Tâm là người làm chủ tình cảm và hành vi của mình.

- Trước đây N là một học sinh ngoan. Vì N không làm của được tình cảm và hành vi gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Bà Tâm là người có đức tính tự chủ.vượt khó khăn, không bi quan chán nản.

- N không có đức tính tự chủ, thiếu tự tin và không có bản lĩnh.

- Mỗi người cần biết tự chủ trước mọi hoàn cảnh.

    II. Nội dung bài học.

     1. Thế nào là tự chủ?

- Là làm chủ bản thân. Thể hiện làm chủ suy nghĩ, hành động, tình cảm, hành vi của mình.

2. Biểu hiện:

- Thái độ bình tĩnh, tự tin. Tự kiểm tra, đánh giá hành vi của mình.

    3. Ý nghĩa.

- Là đức tính quý gía. Giúp con người vượt qua khó khăn thử thách và cám dỗ. Con người sống đúng đắn cư xử có đạo đức, văn hoá.

    4. Rèn luyện.

- Suy nghĩ trước khi nói và hành động.

- Tự nhận xét đánh giá hành vi của bản thân.

- Biết rút kinh nghiệm và sửa chữa.

  * Luyện tập:

Bài 1: Đồng ý: a,b,d, e

- Ý nói con người có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn cản cũng vẫn vững vàng không thay đổi ý định của mình.


     IV. Củng cố : (2P)
 Giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài  học : Thế nào là tự chủ, ý nghĩa của tự chủ, học sinh rèn luyện tính tự chủ như thế nào ?

     V-Hướng dẫn học tập: (1P)
    - Học sinh học thuộc nội dung bài học.

    - Làm hoàn chỉnh các bài tập trong sgk.

    - Sưu tầm câu ca dao tục ngữ về tự chủ.

    - Chuẩn bị nội dung bài 3.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 3
tiÕt 3                                                  
	Ngày soạn:   31 / 8/  2016
    Ngày dạy:   07/  9 /    2016


Bài 3: 



     

DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

A- Mục tiêu bài học:
 I. Kiến thức: 
     HS hiểu được:

- Thế nào là dân chủ, kỉ luật? 

- Mối qua hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

- Ý  nghĩa của dân chủ và kỉ luật.

 II. Kĩ năng:

- Biết thực hiện tốt quyền dân chủ và chấp hành kỉ luật của tập thể.

- KN sống: Kĩ năng tư duy phê phán (những hành vi thiếu dân chủ, vô kỉ luật …). KN trình bày suy nghĩ về vấn đề dân chủ, kỉ luật và MQH giữa chúng.

III. Thái độ:

- Thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể.
- Học sinh hiểu thế nào là dân chủ, kỷ luật; Biểu hiện; ý nghĩa của dân chủ, kỷ luật.

- Biết thực hiện tốt dân chủ kỷ luật, xây dựng kế hoạch rèn luyện, biết phân tích đánh giá các tình huống về tính dân chủ, kỷ luật.

- Tự giác rèn luyện tính kỷ luật, phát huy dân chủ trong học tập, lao động; Noi gương những việc tốt, phê phán hành vi, vi phạm dân chủ kỷ luật. 
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tụ chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị.

- GV: SGK + Sách giáo viên GDCD9, tục ngữ, ca dao…theo chủ đề.

- Học sinh : Đọc kĩ nội dung bài học 

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện học sinh: 9A…………….9B………………….
II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
+ Tự chủ là gì? Nêu biểu hiện, ý nghĩa của tính tự chủ?

+ Nêu một số tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em gặp ở trường; Nêu cách ứng xử phù hợp.

III. Bài mới: (35P)
      Giáo viên giới thiệu bài mới.

	Hoạt  động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	  Hoạt động  1- Tìm hiểu phần đặt vấn đề (7P)
- GV: Cho HS đọc 2 tình huống trong sgk sau đó hướng dẫn HS tìm hiểu:

+ Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 câu chuyện trên.

- GV: chia bảng 2 phần gọi học sinh điền ý kiến cá nhân vào 2 cột.

- HS: Lên bảng điền nội dung

- Sau khi HS làm xong GV nhận xét - bổ sung.

- HS: Lên bảng điền 2 cột.

- Gv nhận xét -  bổ sung.

-HS thảo luận:

+ Nêu tác dụng của việc phát huy tính dân chủ và thực hiện kỷ luật của tập thể 9A dưới sự chỉ đạo của thày giáo chủ nhiệm.

+ Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 có tác hại như thế nào?

Vì sao?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân, dựa theo sgk.

- GV: Nhận xét, chuyển ý.

   Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học: (30P)
- GV: Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận nội dung các câu hỏi:

- Nhóm 1: Thế nào là dân chủ?

                   Thế nào là kỷ luật?

- Nhóm 2 : dân chủ và kỷ luật thể hiện như thế nào? Tác dụng của dân chủ, kỷ luật? Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật?

-  Nhóm 3: Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có dân chủ, kỷ luật?

- Nhóm 4: HS cần rèn luyện dân chủ và kỷ luật như thế nào?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- GV: Nhận xét, chốt lại nội dung bài học.

* Liên hệ: GV nêu một số câu hỏi:

+ Nêu các hoạt động XH thể hiện tính dân chủ?

   Hoạt động 3. Luyện tập: (3P)
-GV hướng dẫn HS làm các bài tập 1,4 sgk.

* GV kết luận toàn bài: Đất nước ta đang trên đà đổi mới, phát triển. Nhà nước XHCN luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân. mỗi công dân cần phát huy tinh thần dân chủ, luôn đóng góp sức mình vào công việc chung đẻ xây dựng đất nước. Mỗi HS cần hiểu biết về dân chủ phải có ý thức kỷ luật góp phần xây dựng để XH, gia đình bình yên, hạnh phúc.
	   I. Đặt vấn đề.

Có dân chủ

+ Các bạn sôi nổi thảo luận; đề xuất chỉ tiêu cụ thể; Thảo luận các biện pháp thực hiện vấn đề chung.

+ Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể.

+ Thành lập đội thanh niên “cờ đỏ”.

Thiếu dân chủ

+ Công nhân không được bàn bạc góp ý về yêu cầu của giám đốc.

+ Sức khoẻ công nhân giảm sút; Công nhân kiến nghị cải thiện lao động, đời sống vật chất, tinh thần nhưng giám đốc không chấp nhận yêu cầu của công 

nhân.

II. Nội dung bài học.

 1. Khái niệm.

- Dân chủ: Mội người cùng làm chủ công việc, mọi người cùng được biết, được tham gia và kiểm tra đánh giá.

- Kỉ luật: Tuân theo quy định của cộng đồng, hành động thống nhất và đạt kết quả cao.

2. Vai trò của dân chủ và kỉ luật.

- Dân chủ taok điều kiện cho mọi người đóng góp vào công việc chung.

- Kỉ luật tạo điều kiên cho dân chủ có hiệu qủa.

3. Ý nghĩa.

- Tạo ra sự thống nhất cao trong ý chí và hành động.

- Tạo điều kiện cho cá nhân phát triển.

- Xây dựng xã hội phát triển mọi mặt.

4.Rèn luyện dân chủ và kỉ luật.

- Mọi người tự giác chấp hành kỉ luật.

- Cán bộ lãnh đạo tạo điều kiện cho mọi người phát huy dân chủ.

- Vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô.

* Luyện tập:

Bài 1:. Hoạt động thể hiện dân chủ: a,c,d.

Bài 4: HS tự liên hệ.


     IV- Củng cố: (4P)
GV yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Khái niệm dân chủ, kỉ  luật, vai trò của dân chủ và kỉ luật.

    V- Hướng dẫn học  tập: (1P)
 - Học sinh học và làm các bài tập còn lại về nhà.

- Sưu tàm câu ca dao tục ngữ nói về dân chủ, kỉ luật.

- Đoc trước nội dung bài 4.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp
	TuÇn 4
tiÕt 4                                                       
	Ngày soạn   07/  09 /   2016
Ngµy d¹y  :  14/    9  /  2016


Bài 4: 







BẢO VỆ HOÀ BÌNH (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức:

- Hiểu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.

- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình.

- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên TG.

II. Kĩ năng:
- Tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình, chống chiến tranh do lớp, trường, địa phương tổ chức.

GDKN sống: KN xác định giá trị của hoà bình; kĩ năng giao tiếp thể hiện văn hoá hoà bình; KN tư duy phê phán (ủng hộ hoà bình, ghét chiến tranh…)

III. Thái độ:

Có thái độ yêu hoà bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.
         IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV : SGK + SGV GDCD9, Tranh ảnh, bài báo, bài thơ, bài hát về hoà bình và chiến tranh…

- HS : Chuẩn bị trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện : 9A……………9B……………….
II. Kiểm tra bài cũ: (3P)
 Thế nào là dân chủ? kỷ luật? Nêu mối quan hệ dân chủ và kỉ luật?

III. Bài mới: (30P)
Gv giới thiệu bài mới.

	Hoạt  động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	  Hoạt động 1.Thảo luận nhóm  phân tích thông tin. (8P)
- HS: đọc phần đặt vấn đề trong sgk.

- GV: Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận vòng tròn.

* Nhóm 1: Em có suy nghĩ gì khi đọc các thông tin và xem ảnh SGK? Chiến tranh đã gây ra hậu quả như thế nào cho trẻ em?

TrongCTTG I:(1914- 1918) đã có 10 triệu người chết hàng triệu người bị thương.Số người bị chết ở Pháp là 1400000 người, ở Đức là1800000, ở Mĩ là 3000000người.

Trong CTTG II (1939- 1945) có 60 triệu ngiười chết nhiều nhất ở châu Âu, một phần của nước Nga bị phá hoại trơ trụi. Đặc biệt hai quả bom nguyên tử của Mĩ ném xuống Hirôxima(6-8-1945) và Nagasaki (9-8-1945) - Nhật bản trong giây lát làm chết 400000 người gieo rắc nỗi sợ hãi khủng khiếp cho loài người tiến bộ.
ở Việt nam: trên 1 triệu trẻ em và người lớn bị di chứng chất độc màu da cam hàng chục vạn người đã chết.
* Nhóm 2: Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của ai? Vì sao phải  ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hoà bình?

* Nhóm 3: Em có suy nghĩ gì khi đế quốc Mĩ gây chiến tranh ở Việt Nam? Để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình  chúng ta phải làm gì?
- HS: Các nhóm thảo luận đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác thảo luận bổ sung.

- GV: Nhận xét, khái quát.

* GV kết luận: Nhân loại ngày nay đang đứng trước vấn đề nóng bỏng có liên quan đến cuộc sống mỗi dân tộc cũng như toàn nhân loại: Đó là bảo vệ hoà bình và chống chiến tranh.

   Hoạt động 2. Tìm hiểu biểu hiện của lòng yêu hoà bình. (7P)
   Nêu sự đối lập giữa hoà bình và chiến tranh.

    Hoạt động 3. Nội dung bài học: (15P)
 Quan phần tìm hiểu đặt vấn đề em hiểu thế nào là hoà bình?

  Bảo vệ hòa bình là gì?
- HS: Trình bày ý kiến.

- GV: Bổ sung, khái quát.


	    I. Đặt vấn đề

- Sự tàn khốc của chiến tranh gây chết chóc, thiệt hại về con người, kinh tế, tàn phá trẻ em và để lại nhiều di chứng nặng nề.

- Giá trị của hoà bình, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình.
- Hoà bình đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vì chiến tranh là chết chóc, bệnh tật, thất học…

Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa con người với con người, hiểu biết, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
- Đế quốc Mĩ gây chiến tranh ở Việt Nam là cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây đau thương chết chóc cho dân tộc.

Hoà bình

- Đem lại cuộc sống bình yên, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc là khát vọng của loài người.

Chiến tranh

- Gây đau thương, chết chóc, đói nghèo bệnh tật, không được học hành là thảm hoạ của loài người.

II. Nội dung bài học.

1. Hoà bình là gì?

- Là tình trạng không có chiến tranh hoặc xung đột vũ trang. Là mối quan hệ bình đẳng, hữu nghị, hợp tác. Là khát vọng của toàn nhân loại.

 2. Bảo vệ hoà bình.

- Giữ gìn Cuộc sống bình yên.

- Dùng thương lượng, đàm  phán để giải quyết mâu thuẫn.

- Không để xảy ra chiến tranh hay xung đột.



      IV- Củng cố: (10P)
 Giáo viên tổ chức học sinh chơi trò chơi: Thi hát giữa các tổ với chủ đề hòa bình nhằm củng cố tình yêu hòa bình đối với học sinh.
- Yêu cầu: Học sinh cử tổ trọng tài, chấm điểm và tuyên dương đội và cá nhân tích cực giành chiến thắng.
      V- Hướng dẫn học tập: (1P)
 - Sưu tầm tranh, ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
 - Chuẩn bị  nội dung  bài 5.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp
	TuÇn 5
tiÕt 5                                                      
	Ngày soạn   14/  09 /   2016
Ngµy d¹y  :  21/    9  /  2016


Bài 4: 







BẢO VỆ HOÀ BÌNH (Tiết 2)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức:

- Hiểu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.

- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình.

- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên TG.

II. Kĩ năng:
- Tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình, chống chiến tranh do lớp, trường, địa phương tổ chức.

GDKN sống: KN xác định giá trị của hoà bình; kĩ năng giao tiếp thể hiện văn hoá hoà bình; KN tư duy phê phán (ủng hộ hoà bình, ghét chiến tranh…)

III. Thái độ:

Có thái độ yêu hoà bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV : SGK + SGV GDCD9, Tranh ảnh, bài báo, bài thơ, bài hát về hoà bình và chiến tranh…

- HS : Chuẩn bị trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ: (3P)

Nêu khái niệm hòa bình, bảo vệ hòa bình?
III. Bài mới: (30P)
Gv giới thiệu bài mới.

	Hoạt  động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	    Hoạt động 1. Nội dung bài học: 
   Phân biệt chiến tranh phi nghĩa và chiến tranh chính nghĩa?

    Em có những việc làm thể hiện lòng yêu hoà bình như thế nào?

- HS: Trình bày ý kiến.

- GV: Bổ sung, khái quát.

 Vì sao đối với  nhân loại hiện nay việc bảo vệ hòa bình vẫn phải dặt lên  hàng đầu?

 Nhân loại nói chung và dân tộc ta nói riêng phải làm gì để bảo vệ hoà bình?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt các ý trong nội dung bài học SGK(14,15)

  Hoạt động 4. Luyện tập - củng cố:

- GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập sgk.

  Để thể hiện lòng yêu hoà bình HS cần phải làm gì?

* GV kết luận toàn bài: Ai cũng mong muốn có cuộc sống hoà bình trên khắp hành tinh. Nó trở thành xu thế chung của các dân tộc. Tuy nhiên vẫn còn có thế lực hiếu chiến, phản tiến bộ đang tìm cách duy trì vũ khí hạt nhân để đe doạ loài người. Vì vậy bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm, lương tâm của mỗi người, mỗi dân tộc, của cả toàn nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Là học sinh phải phấn đấu học tập góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn hoà bình cho dân tộc, cho loài người tiến bộ.

	Chiến tranh chính nghĩa

- Đấu tranh chống xâm lược

- Bảo vệ độc lập tự do

- Bảo vệ hoà bình

Chiến tranh phi nghĩa

- Gây chiến tranh giết người, cướp của.

- Xâm lược đất nước khác

- Phá hoại hoà bình.

3. Vì sao phải bảo vệ hoà bình?
- Hòa bình đem lại cho con người cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.
- Ngày nay ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra tình trạng chiến tranh hay xung đột vũ trang các thế lực hiếu chiến vẫn âm mưu gây chiến tranh.
- Ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới.

4. Biện pháp bảo vệ hòa bình.

- Cần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình…Dân tộc ta đã và đang tham gia tích cực vì sự nghiệp bảo vệ hoà binh và công lý trên thế giới.

- Cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người…Trên thế giới.
* Luyện tập:

- Bài 1: Hành động thể hiện long yêu hoà bình là: a, b, d, e, h, i

- Bài 2: Tán thành ý kiến: a, c.

- Vẽ tranh vì hoà bình

- Viết thư cho bạn bè quốc tế

- Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.



    IV- Củng cố: (10P)
 Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm tổ chức thi vẽ tranh với nội dung bảo vệ hòa bình. Mụa đích giáo dục ý thức tham gia hoạt động tập thể và bảo vệ hòa bình của học sinh.
    V- Hướng dẫn học tập: (1P)
 - Sưu tầm tranh, ảnh có liên quan đến nội dung bài học.
 - Chuẩn bị  nội dung  bài 5+ KT 15’
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp
	TuÇn 6
tiÕt 6                                                       
	Ngày so¹n:    18/  9   /  2016
Ngµy d¹y  :  28 /  9 /  2016


Bài 5:                   

TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC 

TRÊN THẾ GIỚI + KT 15’
A- Mục tiêu bài học : 
I. Kiến thức.

- HS hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới;
- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

II. Kĩ năng.

- Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.

- Tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức.

III. Thái độ.
- Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.
IV. Những năng lực cần đạt.
 Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân và cộng đồng.
B. CHUẨN BỊ

- GV: SGK + SGV GDCD9, Tranh ảnh, bài báo, câu chuyện.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Tiến trình tiết dạy.

I.  Ổn  định tổ chức: 1P
GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15’
ĐỀ BÀI
 Câu 1:  (5 điểm) Thế nào là hoà bình? Vì sao ngày nay chúng ta vẫn phải đề cao nhiệm vụ bảo vệ hòa bình? 

Câu 2:  (5 điểm)  Để bảo vệ hoà bình chúng ta cần làm gì? Nêu các hoạt động vì hoà bình ở trường, ở lớp, địa phương các hình thức hoạt động đó là gì?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Câu 1:

- Hoà bình:  Là tình trạng không có chiến tranh hoặc xung đột vũ trang. Là mối quan hệ bình đẳng, hữu nghị, hợp tác. Là khát vọng của toàn nhân loại. (2đ)
- Ngày nay chúng ta vẫn phải đề cao nhiệm vụ bảo vệ hoà bình vì: (3đ)
+ Hòa bình đem lại cho con người cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.
+ Ngày nay ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra tình trạng chiến tranh hay xung đột vũ trang các thế lực hiếu chiến vẫn âm mưu gây chiến tranh.

+ Ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới.


Câu 2:
- Biện pháp bảo vệ hòa bình. (2đ)
   Cần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình…Dân tộc ta đã và đang tham gia tích cực vì sự nghiệp bảo vệ hoà binh và công lý trên thế giới.

   Cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người…Trên thế giới.
- Học sinh liên hệ bản thân: Tham gia cuộc thi vẽ tranh về hòa bình, viết thư với bạn bè quốc tế, tạo mối quan hệ bình đẳng thân thiện với bạn bè xung quanh… (3đ)
III. Bài mới: 25P
GV giới thiệu bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	 Hoạt động 1: Phân tích thông tin: 5P
- HS: Đọc thông tin SGK (17)

   Qua quan sát ảnh và đọc thông tin sự kiện trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước khác?

   Nêu ví dụ về mối quan hệ giữa nước ta với các nước mà em được biết.

* GV bổ sung: Hội nghị cấp cao Á – Âu lần 5 tổ chức tại VN là dịp để VN mở rộng ngoại giao với các nước, hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, XH…là dịp giới thiệu cho bạn bè thế giới về đất nước, con người Việt Nam.
  Hoạt động 2: Liên hệ và giới thiệu tư liệu sưu tầm được về tình hữu nghị (3P)
  Nêu các hình thức hoạt động hữu nghị của nước ta và của thiếu nhi với bạn bè các nước.

   Nêu những hoạt động thể hiện tình hữu nghị của thiếu nhi VN với các bạn ở các nước trên thế giới.

- HS: Trả lời ý kiến.

- GV: Nhận xét,bổ sung: Còn một số em thờ ơ với nỗi bất hạnh của người khác; Thiếu lịch sự với người nước ngoài; Không tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện mà trường tổ chức.

Hoạt động 3:  Nội dung bài học: 15P
   Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới?
   Ý nghĩa của tình hữu nghị hợp tác?

   Chính sách của Đảng ta đối với hoà bình, hữu nghị?

   HS phải làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị?

- HS: Đưa ra ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt nội dung bài học theo các mục 1, 2, 3, 4 SGK trang 18.

- GV ghi ý chính lên bảng.

Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố: 2P
 GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sgk.

* Nếu còn thời gian GV tổ chức cho HS trò chơi sắm vai:

- GV nêu trường hợp: Một bạn học sinh gặp 1 khách  du lịch nước ngoài.

- GV kết luận toàn bài: Giao lưu quốc tế trong thời đại ngày nay trở thành yêu cầu sống còn của mỗi dân tộc, chính sách đối ngoại là sự nối tiếp của chính sách đối nội đất nước. Đối với nước ta trong thời kì đổi mới hiện nay rất cần đến tình hữu nghị, hợp tác  để xây dựng đất nước nhanh chóng hoà nhập thế giới.


	I. Đặt vấn đề

- Tính đến tháng 10 – 2002 Việt Nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương

- Đến tháng 3 – 2003 VN có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia; trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới.

- Đến năm 2013 Việt Nam có quan hệ với 171 quốc gia, hợp tác với 63 tổ chức và hơn 500 tổ chức phi chính phủ…
- Quan hệ tốt đẹp, bền vững lâu dài với Lào và CamPuChia.

- Thành viên hiệp hội các nước  Đông Nam Á (ASEAN)

- Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC)

→ Quan hệ đối tác kinh tế; KHKT; CN thông tin.Văn hoá, giáo dục, y tế, dân số; Du lịch;.

- Xoá đói, giảm nghèo; Môi trường; Hợp tác chống các bệnh SARS – HIV/AIDS; Chống khủng bố, an ninh toàn cầu…

* Thiếu nhi: Giao lưu, kết nghĩa, viết thư, tặng sách vở đồ dùng học tập; Cư xử văn minh lịch sự với người nước ngoài; Chia sẻ nỗi đau với các bạn mà nước họ bị khủng bố, xung đột;

   II. Nội dung bài học

   1. Thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới?

Là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. Ví dụ quan hệ Việt – Lào, Việt Nam – Cuba….
   2. Ý nghĩa

 Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục…
- Tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

  3. Chính sách của Việt Nam.

Luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình hữu nghị với các dân tộc… của thế giới đối với Việt Nam.

  4. Trách nhiệm của học sinh

Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài… Thân thiện trong cuộc sống.

- HS đọc lại nội dung bài học ( ghi vào vở).

* Luyện tập:

.

- HS tự phân vai - tự do lời thoại.

 - Theo 2 cách:

 + Thái độ lịch sự, văn minh.

 + Thái độ thô lỗ, thiếu lịch sự.


   IV. Củng cố: 3P
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trê thế giới  là gì? Trách nhiệm của Việt Nam?

   V. Hướng dẫn học tập: 1P
- Học sinh học và hoàn chỉnh các bài tập trong sgk.

- Sưu tầm tranh ảnh có nội dung liên quan tới bài 6.

- Chuẩn bị nội dung bài 6.
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Bài 6:              

                                   HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức:
 - Học  sinh hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển;
- Hiểu được vì sao phải  hợp tác quốc tế.

- Nêu được nguyên tắc  hợp tác quốc tế của Đảng và nhà nước ta.
II. Kĩ năng:
Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân.
III. Thái độ:
Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng về sự hợp tác quốc tế. 
IV. Các năng lực phát triển.

 Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi, năng lực hợp tác, năng lực giải  quyết vấn đề cá nhân và giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: SGK + SGV GDCD9, Tranh ảnh, bài báo, câu chuyện… về sự hợp tác giữa nước ta và nước khác.

- HS: Đọc kĩ nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện.
II. Bài cũ: (3P)
Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc? Hợp tác giữa các nước dựa trên những nguyên tắc nào? Học sinh có thể làm gì góp phần củng cố tình hữu nghị quốc tế?
III. Bài mới: (38P)
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	   Hoạt động 1:  Phân tích thông tin: (8P)
- GV cho học sinh quan sát ảnh và thảo luận vấn đề.

   Qua thông tin về Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, em có suy nghĩ gì? HS quan sát SGK

   Bức ảnh trung tướng phi công Phạm Tuân có ý nghĩa gì?

    Bức ảnh cầu Mĩ Thuận là biểu tượng nói lên điều gì?

   Bức ảnh các bác sĩ Việt Nam và Mĩ đang làm gì và có ý nghĩa như thế nào?

- HS: Đọc thông tin suy nghĩ và trả lời câu  hỏi.

- GV: Hợp tác giúp chúng ta giải quyết các vấn đề toàn cầu…

Hoạt động 2: Liên hệ: (5P)
- GV nêu một số câu hỏi cho HS trao đổi.

  Nêu một số thành quả của sự hợp tác giữa nước ta và nước khác.

   Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:

- Quan hệ hợp tác với các nước sẽ giúp chúng ta các điều kiện sau:

a. Vốn

b. Trình độ quản lý

c. Khoa học kỹ thuật

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

- GV: Khái quát, Đất nước ta đi lên xây dựng CNXH từ một nước nghèo nàn lạc hậu nên rất cần cả 3 điều kiện trên.

   Những thời cơ và thách thức với Việt Nam khi hợp tác quốc tế là gì?

- HS: Liên hệ thực tế hoàn cảnh.

- GV bổ sung: Giao lưu quốc tế ngày nay trở thành yêu cầu sống của mỗi dân tộc. Giúp ta tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. Nó là cơ hội để thế hệ trẻ nói chung và bản thân em nói riêng trưởng thành và phát triển toàn diện. 

 Hoạt động 3: Nội dung bài học: (20P)
   Em hiểu thế nào là hợp tác ?

   Hợp tác dựa trên cơ sở nào?
   - Gv mở rộng: Ba vấn đề cấp bách đối với nhân loại ngày nay là bùng nổ dân số, dịch bệnh hiểm nghèo và ô nhiễm môi trường. Gv nhấn mạnh về hậu quả của ô nhiễm môi trường ở các quốc gia, điều đó cần sự chung tay giúp sức của toàn nhân loại.
Tác dụng của hợp tác đối với phát triển kinh tế là gì?
    Các nước nghèo muốn phát triển kinh tế cần làm gì?
   Hợp tác dựa trên nguyên tắc nào? Nêu chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong công tác đối ngoại?

   Trách nhiệm của bản thân em trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác.

- HS: Dựa vào nội dung bài học trả lời ý hiểu cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt nội dung bài học theo các mục 1, 2, 3, 4 (SGK trang 22).
    Hoạt động 4: Luyện tập và củng cố: (5P)
* GV hướng dẫn HS làm các bài tập 3,4.

* Bài tập liên hệ: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây:

a. Học tập là việc của từng người, phải tự cố gắng.

b. Cần trao đổi hợp tác với bạn bè những lúc gặp khó khăn.

c. Không nên ỷ lại cho người khác.

d. Lịch sự văn minh với người nước ngoài.

đ. Dùng hàng ngoại tốt hơn hàng nội.

e. Tham gia tốt các hoạt động từ thiện.
	I. Đặt vấn đề.

- Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực: Thương mại, y tế, nhi đồng
- Trung tướng Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ với sự giúp đỡ của các nước Liên Xô cũ.

- Là biểu tượng của sự hợp tác giữa VN và Ox -Trây-Li-A về lĩnh vực giao thông vận tải.

- Các bác sĩ Việt Nam và Mĩ “Phẫu thuật nụ cười” cho trẻ em VN. → Sự hợp tác về y tế và nhân đạo.

- Cầu Mỹ Thuận, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, cầu Thăng Long, khai thác dầu Vũng Tầu, khu chế xuất lọc dầu Dung Quất, bệnh viện Việt- Nhật...

- Thuận lợi: Vốn, trình độ quản lí, khoa học CN...

- Khó  khăn: Cạnh tranh, an ninh, văn hoá...

II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là hợp tác?

 Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Hợp tác dựa trên cơ sở: bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm hại đến lợi ích của những người khác.
2. Vì sao phải hợp tác?

- Cùng giải quyết vấn đề chung của nhân loại.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nước nghèo phát triển.

- Vì mục tiêu hoà bình cho nhân loại.

3 Chủ trương, nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta.

- Coi trọng tăng cường hợp tác quốc tế.

- Nguyên tắc hợp tác: 4 nguyên tắc (sgk).

4. Trách nhiệm của học sinh.

Hợp tác bạn bè, mọi người trong học tập, lao động họat động tập thể.

* Luyện tập.

- HS làm bài

- Đồng ý với các ý kiến: b, c, d, e




 IV. Củng cố: (2P)
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học: Hợp tác là gì?..
V. Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh học và hoàn chỉnh các bài tập còn lại trong sgk.

- Chuẩn bị bài 7 theo yêu cầu câu hỏi sgk.
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Bài 7 

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (Tiết 1)
    A- Mục tiêu bài học :   

I. Kiến thức.

- HS hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Nêu được một số truyền thống một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

- Hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Xác định được những thái độ và hành vi cần thiết để kế thừa và phát huy truyền thống tôt đẹp của dân tộc.

II. Kĩ năng.

    Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

III. Thái độ.

   Tôn trọng, tự  hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

IV. Các năng lực phát triển.
   Năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tự chịu trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị:

- GV: SGK + SGV GDCD9 ; Tình huống, tục ngữ, ca dao có liên quan.

- HS : Đọc trước nội dung bài học

    C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện học sinh:
II. Bài cũ: (4P)
    Hợp tác là gì? Cơ sở của  hợp tác? Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hợp tác?
3. Bài mới: (35P)
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	     Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề. (10P)
- HS: Đợc phần đặt vấn đề trong sgk.

- GV: Chia lớp 3 nhóm thảo luận nội dung câu hỏi:

* Nhóm 1: Lòng yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua câu nói của Bác Hồ? Việc làm đó thể hiện truyền thống gì?

* Nhóm 2: Cụ chu Văn An là người như thế nào? Nhận xét về cách ứng xử của học trò với cụ Chu Văn An? Hành động đó thể hiện truyền thống gì?

* Nhóm 3: Qua 2 câu chuyện trên em có suy nghĩ và rút ra bài học gì cho bản thân?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm

 trình bày kết quả. Học sinh khác bổ sung, nhận xét.

- GV: Đánh gía, khái quát nội dung.

- GV kết luận chuyển ý: Dân tộc ta có truyền thống lâu đời với mấy nghìn năm văn hiến. Chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của truyền thống dân tộc; Truyền thống yêu nước; Tôn sư trọng đạo. Đó là những truyền thống mang ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên còn truyền thống mang tính tiêu cực vậy thái độ của chúng ta ntn?

Hoạt động 2. Liên hệ: (10P)

- GV cho HS thảo luận.

* Nhóm 1: HS làm bài tập 1 (25)

* Nhóm 2: Theo em bên cạnh truyền thông dân tộc mang ý nghĩa tích cực còn có truyền thống, thói quen lối sống tiêu cực không? Nêu ví dụ minh hoạ.

* Nhóm 3:

   Em hiểu thế nào là phong tục? Hủ tục?

- HS: Các nhóm thảo luận trình bày kết quả.

- GV: Nhận xét đánh giá.
  Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học (15P)
   Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì?
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

    Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
* GV giải thích thêm: Cần có nguyên tắc đó là chọn lọc, tránh và loại bỏ những hủ tục; Là giữ gìn bản sắc dân tộc đồng thời học hỏi tinh hoa nhân loại. Tuy nhiên học hỏi phải chọn lọc, tránh chạy theo cái lạ, cái mốt, kệch cỡm phủ nhận quá khứ…
- GV: cho  học sinh làm bài tập củng cố trong sách Bài tập tình huống.
	     I Đặt vấn đề.

- Dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, vượt qua mọi khó khăn thử thách...

- Truyền thống yêu nước.

- Cụ là thầy dạy nổi tiếng đời Trần.

- Truyền thống tôn sư trọng đạo.

- Truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo...là những nét đẹp văn hoá của 

dân tộc ta.

- Các câu đúng: a, c, e, g, h, i, h. Đó là những thái độ, việc làm thể hiện sự tích cực tìm hiểu, tuyên truyền và thực hiện theo các chuẩn mực giá trị truyền thống.

- Còn có truyền thống mang tính tiêu cực.

Yếu tố tích cực

- Truyền thống yêu nước

- Truyền thống đạo đức

- Truyền thống đoàn kết

- Truyền thống cần cù lao động

- Truyền thống 

- Truyền thống tôn sư trọng đạo

- Truyền thống phong tục tập quán

- Truyền thống lành mạnh

Yếu tố tiêu cực

- Tập quán lạc hậu

- Nếp nghĩ, lối sống tuỳ tiện

- Coi thường pháp luật

- Tư tưởng địa phương hẹp hòi

- Tục lệ ma chay, cưới xin lễ hội lãng phí, mê tín dị đoan…

- Phong tục: Những yếu tố truyền thống tốt thể hiện sự lành mạnh và là phần chủ yếu gọi là phong tục

- Truyền thống không tốt, không phải là chủ yếu gọi là hủ tục.
II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là kể thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc?
-  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là: Những giá trị về tinh thần như lối sống, phong tục tập quán…được hình thành trong lịch sử và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Trân trọng, bảo vệ, tìm hiểu, học tập, thực hành các giá trị truyền thống để cái hay, cái đẹp của  truyền thống được tỏa sang.
* Luyện tập:




IV. Củng cố: (4P)
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu một số truyền thống điển hình của dân tộc ta, kể 1 số câu chuyện có liên quan.

 V.  Hướng dẫn học tập (1P)
- Học sinh về nhà học kĩ nội dung bài học.

- Tìm hiểu và làm các bài tập. 
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Bài 7:


KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 

TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- HS hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Nêu được một số truyền thống một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

- Hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Xác định được những thái độ và hành vi cần thiết để kế thừa và phát huy truyền thống tôt đẹp của dân tộc.

II. Kĩ năng.

Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

III. Thái độ.

Tôn trọng, tự  hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
IV. Các năng lực phát triển.
   Năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tự chịu trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B-Chuẩn bị.

- GV:  SGK + SGV GDCD9, Tình huống có liên quan tới chủ đề. Máy chiếu
- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Tiến trình bài dạy:
I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
   Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Nêu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?

   Kể một số câu tục ngữ nói về truyền thống dân tộc?

III. Bài mới: (35P)
- GV nêu tình huống để vào bài: Gv tổ chức trò chơi Hành trình văn hóa với từ chìa khóa VĂN HIẾN để vào nội dung bài học.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	  Hoạt động 1: Tìm hiểu NDBH  (25P)
   - Gv: Cho học sinh quan sát các hình ảnh.            Em hãy nêu tên các truyền thống tốt đẹp của dân tộc được thể hiện qua các hình ảnh trên?

- HS: Quan sát, trả lời.
- Gv: Bổ sung, mở rộng: Là 1 nước nông nghiệp gắn liền với nền văn minh lúa nước, văn hóa làng xóm có ảnh hưởng sâu sắc tới lối sống, cách ứng xử của mỗi con người Việt Nam tạo nên phong tục tập quán riêng có của dân tộc Việt Nam.

  Hãy kể tên các truyền thống, phong tục tập quán ở địa phương em?

- Hs: Tự do trình bày ý kiến.

- Gv: Giới thiệu thêm về dòng họ Vũ – Dòng họ hiếu học  có 35 tiến sĩ. (Ninh Giang, Hải Dương)
* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở Bác :

- Bác Hồ không những tiếp nhận truyền thống đạo đức của dân tộc mà còn phát huy truyền thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá trị đạo đức của dân tộc nên đã trở thành tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp toả sáng để mọi người noi theo.
- GV cho học sinh đọc yêu cầu và làm bài tập 5.sgk.

- HS: Làm bài tập.

- GV: Mở rộng chủ trương của Đảng về kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc.

 Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc có ý nghĩa gì?
- HS: Trả lời.

- GV: Khái quát lại nội dung.
      Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
- HS: Thảo luận, trình bày.

Lấy ví dụ về 1 vài hiện tượng làm mai một, đi ngược lại truyền thống dân tộc mà em biết?

  Những biểu hiện tiêu cực ở học sinh trong trường hiện nay?

- Hs: Trình bày ý kiến cá nhân. (Nhiều ý kiến).
- GV: Nhận xét, khái quát.

- GV giáo dục HS có ý thức trong việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc.

    Nêu những biểu hiện trái với thuần phong mĩ tục Việt Nam và tác hại của nó?

- GV: Mỗi người cần phải biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp. Xoá bỏ những tập tục lạc hậu đồng thời học hỏi tinh hoa văn hoá nhân loại một cách khoa học.
  Hoạt động 2. Luyện tập và củng cố (10P)
- Dùng phương pháp động não:

   Chúng ta cần làm gì và không nên làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc?

- GV: Hướng dẫn  học sinh làm bài tập sgk.

- GV: Tổ chức học sinh thi hát những làn điệu dân ca. 

- HS: Thi hát.

 - GV kết luận toàn bài: Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời; Có bề dày lịch sử dựng nước, giữ nước, truyền thống đó là bài học, là kinh nghiệm quý giá cho mọi thế hệ noi theo. Việc kế thừa, tiếp thu truyền thống và vấn đề quan trọng đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc, khách quan, tin vào cái thiện, cái hợp lý tiến bộ. Là công dân thời kì đổi mới chúng ta phải có lòng tự hào dân tộc, phải bảo vệ, giữ gìn truyền thống mà cha ông ta để lại góp phần nhỏ vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	   II. Nội dung bài học.

2. Truyền thống của dân tộc VN:

 Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào như: Truyền thống tôn sư trọng đạo, thờ cúng tổ tiên, truyền thống áo dài, đạo đức, đoàn kết dân tộc, hiếu học, giao lưu thể thao, du lịch….
- Các truyền thống văn hóa: Phong tục tập quán và cách ứng xử mang bản sắc dân tộc Việt Nam, truyền thống nghệ thuật…
3. Ý nghĩa.

- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là góp phần giữ gìn bản sắc dân  tộc.

4. Trách nhiệm của học sinh

- Bảo vệ, kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc.

- Tự hào về truyền thống dân tộc.

- Phê phán tư tưởng, việc làm phá hoại truyền thống dân tộc.

* Luyện tập.

- Bài 2 (26)

VD: Hội Đình Đông(Thanh Tùng) thờ bác Nguyễn Lương Bằng( Phó chủ tịch nước Việt Nam)

- Bài 5 (26)

Không đồng ý với ý kiến của An. Vì dân tộc có rất nhiều truyền thống đáng tự hào; Truyền thống bất khuất chống ngoại xâm, truyền thống yêu lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo….




IV. Củng cố: (4P)
Thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Nêu một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

V. Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về học bài và hoàn chỉnh các bài tập trong sgk.

- Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ theo chủ đề.

- Ôn nội dung chuẩn bị kiểm tra 45'

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 11
tiÕt 10                                                     
	Ngày so¹n:   28 / 10    / 2014
Ngµy d¹y  :   04/  11      /2014


Kiểm tra 45’.

A - Mục tiêu bài học: 

I.Kiến thức.

- Học sinh nêu được khái niệm tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đưa ra chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta, liên hệ được trách nhiệm của bản thân.
- Kể tên được những tổ chức mà Việt Nam tham gia hợp tác.

- Nêu và kể tên được các truyền thống của dân tộc.

- Xác định các loại truyền thống và  liên hệ trách nhiệm bản thân thực hiên như thế nào.
II. Kĩ năng.

- Kĩ năng liên hệ bản thân thực hiện tình hữu nghị.
- Biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
III. Thái độ.

- Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Đoàn kết hợp tác với bạn bè xung quanh.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

C. MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA:
I. Ma trận kiểm tra.

	  Cấp dộ 

Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc
	 
	Khái niệm thế nào là hữu nghị. 
	
	 Chính sách thể hiện tình hữu nghị.
	 
	 Việc làm thể hiện tình hữu nghị.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 

 

 
	1/3

1

10
	
	 1/3

1

10
	 

 

 
	 1/3
 1
 10
	1

3

30

	2. Hợp tác cùng phát triển
	Tên những tổ chức mà VN hợp tác
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1

10
	 

 

 
	
	 


 

 
	 

 

 
	 

 

 
	1

1

10

	3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	.
	-Xác định khái niệm truyền thông dt.

-Kể tên truyền   thống dt.
	Xác định truyền thống dt qua các câu TN.
	 
	 
	-Vận dụng giải thích vai trò TTDT.

-Trách nhiệm bản thân.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	 ½

1

10
	 1
 2
 20
	 

 

 
	 

 

 
	1 ½

3 

30 

 
	3
6

60



	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	1
1
10
	 ½+1/3
 2
 20
	  1

2
20 
	  1/3
1
10
	
	3/2+1/3
4
40
	5
10

100


BÀI KIỂM TRA 45’ MÔN GDCD 9 (Đề 1 – Lớp 9A)

Năm học: 2014 - 2015

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

C©u 1: (2,0 ®iÓm) §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp. Nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao, danh ng«n sau nãi vÒ truyÒn thèng g×?

	Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n
	Yªu nư​íc
	§¹o ®øc
	Lao ®éng
	§oµn kÕt

	Lµm cho tá mÆt anh hïng

Giang s¬n ®Ó mÊt trong lßng sao ngu«i
	
	
	
	

	V× n​ưíc quªn th©n, v× d©n phôc vô
	
	
	
	

	§Òu tay xoay viÖc
	
	
	
	

	§oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt

Thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng
	
	
	
	

	§ång cam céng khæ
	
	
	
	

	L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch
	
	
	
	

	Th​ư¬ng ng​ưêi như​ thÓ thư​¬ng th©n
	
	
	
	

	T«n sư​ träng ®¹o
	
	
	
	


Câu 2: Viết tên gọi chính thức (B) của những tổ chức quốc tế dưới đây:  ( 1.0 đ)
	A. Tên viết tắt
	B. Tên gọi chính thức

	     1. ASEM
	

	     2. WHO
	

	     3. UNESCO
	

	     4. UNICEF
	


II-PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

C©u 1:   (4,0 ®iÓm )


1. Cã ý kiÕn cho r»ng ngoµi truyÒn thèng ®¸nh giÆc ra d©n téc ta cã truyÒn thèng g× ®¸ng tù hµo, v¶ l¹i trong thêi ®¹i më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay, truyÒn thèng d©n téc kh«ng cßn quan träng n÷a.


Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao?

2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Tìm những câu ca dao tục ngữ có nội dung nói về truyền thống của dân tộc? Nêu những việc làm mà em và các bạn có thể làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Câu 2: Vì sao hiện nay các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế? Nêu những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hợp tác? Thành quả của sự hợp tác mang lại đối với Việt Nam? Trách nhiệm của học sinh? (3 điểm)

 Đáp án và biểu điểm:

I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Câu 1: Chọn đúng mỗi câu  (0,25 điểm)

Yêu nước: 1;  2

Đạo đức: 4; 8

Lao động:  3

Đoàn kết: 5;  6;  7
Câu 2: Viết đúng tên các tổ chức. Mỗi đáp án đúng được  0,25 điểm
ASEM: Hiệp hội cấp cao các nước Á, Âu.
WHO: Tổ chức y tế thế giới.
UNESCO: Tổ chức văn hóa, khoa học, giáo dục Liên hợp quốc.
UNICEF: Quỹ nhi đống Liên hợp quốc.
III. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: 4 điểm
- Không đồng tình với quan điểm trên vì: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là: Những giá trị về tinh thần như lối sống, phong tục tập quán…được hình thành trong lịch sử và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: Truyền thống tôn sư trọng đạo, thờ cúng tổ tiên, truyền thống áo dài, đạo đức, đoàn kết dân tộc…(2 điểm)
- Học sinh nêu đúng khái niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 1 điểm

- Liên hệ trách nhiệm bản thân. (1 điểm)
  Câu 2: 3 điểm.

- Hiện nay chúng ta cần hợp tác vì: (1 điểm)

 Cùng giải quyết vấn đề chung của nhân loại.

 Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nước nghèo phát triển.

Vì mục tiêu hoà bình cho nhân loại.

-  Chủ trương, nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta. (1 điểm)
 Coi trọng tăng cường hợp tác quốc tế. Nguyên tắc hợp tác: 4 nguyên tắc (sgk).

-  Trách nhiệm của học sinh.
 (1 điểm)
Hợp tác bạn bè, mọi người trong học tập, lao động họat động tập thể…

II. Đề kiểm tra lớp 9b, 9c
BÀI KIỂM TRA 45’ MÔN GDCD 9 (Học kì I)

Năm học: 2014 – 2015
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

C©u 1: (2,0 ®iÓm) §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp. Nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao, danh ng«n sau nãi vÒ truyÒn thèng g×?

	Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n
	Yªu n­íc
	§¹o ®øc
	Lao ®éng
	§oµn kÕt

	1. Lµm cho tá mÆt anh hïng

Giang s¬n ®Ó mÊt trong lßng sao ngu«i
	
	
	
	

	2.V× n­íc quªn th©n, v× d©n phôc vô
	
	
	
	

	3.§Òu tay xoay viÖc
	
	
	
	

	4.§oµn kÕt, ®oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt

Thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng
	
	
	
	

	5.§ång cam céng khæ
	
	
	
	

	6.L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch
	
	
	
	

	7.Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n
	
	
	
	

	8.T«n s­ träng ®¹o
	
	
	
	


Câu 2: Viết tên gọi chính thức (B) của những tổ chức quốc tế dưới đây:  ( 1.0 đ)
	A. Tên viết tắt
	B. Tên gọi chính thức

	     1. ASEAN
	

	     2. WTO
	

	     3. UN
	

	     4. UNICEF
	


II-PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Tình hữu nghị giữa các dân tộc là gì? Hãy nêu một số việc làm thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày. Nêu chính sách thể hiện tình hữu nghị của Việt Nam? (3 điểm)
C©u 2:   (4,0 ®iÓm )


1. Cã ý kiÕn cho r»ng ngoµi truyÒn thèng ®¸nh giÆc ra d©n téc ta cã truyÒn thèng g× ®¸ng tù hµo, v¶ l¹i trong thêi ®¹i më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay, truyÒn thèng d©n téc kh«ng cßn quan träng n÷a.


Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao?

2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Kể tên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? Nêu những việc làm mà em và các bạn có thể làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

III. Đáp án và biểu điểm:

I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Câu 1: Chọn đúng mỗi câu  (0,25 điểm)

Yêu nước: 1;  2
Đạo đức: 4; 8

Lao động:  3

Đoàn kết: 5;  6;  7
Câu 2: Viết đúng tên các tổ chức. Mỗi đáp án đúng được  0,25 điểm
ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam á.
WTO: Tổ chức thương mại thế  giới.

UN: Liên hợp quốc.

UNICEF: Quỹ nhi đống Liên hợp quốc.
III. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: 3 điểm
· Nêu đúng khái niệm tính hữu nghị giữa các dân tộc: Là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác. Ví dụ quan hệ Việt – Lào, Việt Nam – Cuba….(1 điểm)

· Chính sách thể hiện tình hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta: (1 điểm)

· Liên hệ bản thân: Tích cực hợp tác với bạn bè, mở rộng quan hệ bạn bè ở những nơi khác và trên thế giới…(1 điểm)
Câu 2: 4 điểm

1. Không đồng tình với quan điểm trên vì: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là: Những giá trị về tinh thần như lối sống, phong tục tập quán…được hình thành trong lịch sử và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: Truyền thống tôn sư trọng đạo, thờ cúng tổ tiên, truyền thống áo dài, đạo đức, đoàn kết dân tộc…(2 điểm)
2. Học sinh nêu đúng khái niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc và  liên hệ trách nhiệm bản thân. (2 điểm)

IV. Củng cố:
 Giáo viên thu bài và nhận xét thái độ làm bài của học sinh.

V- Hướng dẫn học tập:

- Học sinh đọc và chuẩn  bị nội dung bài 8: Năng động, sáng tạo.

	TuÇn 11
tiÕt 11                                                       
	Ngày so¹n:   25  /  10 /  2015
Ngµy d¹y  : 04   / 11 /  2015


Bài 8:                                                      

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO (Tiết 1)

A - Mục tiêu bài học : 

I.Kiến thức.

- Thế nào là năng động, sáng tạo.
- Hiểu được ý nghĩa của năng động, sáng tạo. 

- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.
II.Kĩ năng.
 Năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày.
III.Thái độ.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày.
- Tôn trọng những người năng động sáng tạo.

IV. Các năng lực phát triển.

 Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:
- GV: SGK + SGV GDCD9, Tranh ảnh, chuyện kể, tục ngữ, ca dao…về năng động, sáng tạo.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện 9A………9B……..
II. Kiểm tra bài cũ:

 Truyền thống là gì? kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 Chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.?

III. Bài mới:

- Gv nêu gương tốt để vào bài Nguyễn Kim Chính (Bình Định) chế tạo hàng trăm máy gặt lúa cầm tay ( Không học qua trường lớp nào)

Việc làm đó thể hiện đức tính gì?
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện:

1. Nhà bác học Ê- Đi-Xơn

2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tao.

  Em có nhận xét gì về việc làm của Ê- Đi- Xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên? 
 Hãy tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính năng động, sáng tạo của họ.

 Theo em những việc làm đó đã đem lại thành quả gì cho Ê- Đi- Xơn và Lê Thái Hoàng?

- Em học tập được gì qua việc làm năng động, sáng tạo của Ê- Đi- Xơn và Lê Thái Hoàng?
 Trong thời đại ngày nay NĐST có ý nghĩa ntn?
      Hoạt động 2 . Liên hệ:

- GV: chia nhóm hs thảo luận
* Nhóm 1: 

 Trong lao động tính năng động, sáng tạo được biểu hiện ntn? Tìm những biểu hiện không năng động, sáng tạo?

* GV giới thiệu bức tranh Bác học Lương Định Của: Tìm ra nhiều giống lúa mới, dưa… cho năng suất cao.

* Nhóm 2: 

- Nêu những biểu hiện của năng động, sáng tạo hoặc không năng đông, sáng tao trong học tập?
* Nhóm 3: 

Nêu những biểu hiện của năng động, sáng tạo trong sinh hoạt hàng ngày hoặc không năng động, sáng tạo?
* Nhóm 4: 

Kể 1 số gương năng động, sáng tạo trong cuộc sống?
- HS: Các nhóm thảo luận. đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- GV: Kết luận, kể một số tấm gương.

* Kết luận tiết 1: trong cuộc sống năng động, sáng tạo có thể giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, làm nên những kì tích vẻ vang và đạt được mục đích đề ra với hiệu quả cao.
	    I. Đặt vấn đề.
- Ê- Đi- Xơn và Lê Thái Hoàng là người làm việc năng động, sáng tạo.

+ Ê- Đi- Xơn: nghĩ ra cách “Đặt các tấm gương xung quanh giường mẹ…mẹ được cứu sống”

+ Lê Thái Hoàng: Nghiên cứu tìm tòi cách giải toán nhanh hơn; Tìm đề thi toán quốc tế dịch ra tiếng việt để làm..
- ÊĐi-Xơn cứu được mẹ sau trở thành nhà phát minh vĩ đại trên thế giới.

- Đức tính kiên trì, chịu khó quyết tâm vượt khó khăn; Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt…

- Giúp con người tìm ra cái mới, rút ngắn thời gian để đạt mục đích đã đề ra một cách xuất sắc.
- NĐST: Chủ động, dám nghĩ, dám làm, tìm ra cái mới, cách làm mới, năng suất, hiệu quả cao, phấn đấu để đạt mục đích tốt đẹp.

- Không NĐST: Bị động, do dự, bảo thủ, trì trệ, không dám nghĩ, dám làm, né tránh, bằng lòng với thực tại.

- NĐST trong học tập: phương pháp học tập khoa học; say mê, tìm tòi, kiên trì, nhẫn nại để phát hiện cái mới; Không thoả mãn những điều đã biết; linh hoạt xử lý các tình huống.

- Không NĐST: Thụ động, lười học, lười suy nghĩ, không có chí vươn lên; học vẹt, học theo người khác.

- Lạc quan, tin tưởng có ý thức phấn đấu vươn lên vượt khó, vượt khổ về cuộc sống vật chất và tinh thần; Có nòng tin, kiên trì và nhẫn nại.

- Đua đòi, ỷ lại, không quan tâm đến người khác, lười hoạt động, bắt chước, thiếu nghị lực, thiếu bền bỉ; Chỉ làm theo sự hướng dẫn của người khác.




IV- Củng cố.

- GV giáo dục học sinh ý thức học tập những gương lao động, sáng tạo 
V - hướng dẫn

- Về sưu tầm gương lao động, sáng tạo. 

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề.

- Tìm hiểu phần nội dung bài học và các bài tập sgk.

	TuÇn 12
tiÕt 12                                                       
	Ngày so¹n:   03  /  11 /  2015
Ngµy d¹y  : 11   / 11  /  2015


    Bài 8:                                               
NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học:     

I.Kiến thức.

- Thế nào là năng động, sáng tạo.
- Hiểu được ý nghĩa của năng động, sáng tạo. 

- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.
II.Kĩ năng.
 Năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày.
III.Thái độ.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày.

- Tôn trọng những người năng động sáng tạo.

IV. Các năng lực phát triển.

 Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:
- GV:Tranh ảnh, tục ngữ, ca dao…..Theo chủ đề.
- HS: Đọc nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp:
I. Ổn  định  tổ chức: 
 GV kiểm diện 9A……………9B………..
II. Kiểm tra bài cũ:

 Nêu những biểu hiện của năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và trong cuộc sống.?

- GV nhận xét và cho điểm.

III. Bài mới:

- GV giới thiệu nội dung bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Hoạt động 1: Nội dung bài học: 

- GV chia nhóm thảo luận (theo tổ)

* Nhóm 1: 
Thế nào là năng động, sáng tạo? 
Biểu hiện của năng động, sáng tạo?
* Nhóm 2: 
Hãy nêu ý nghĩa của năng động, sáng tạo?

* Nhóm 3:
 Chúng ta cần rèn luyện tính năng động, sáng tạo như thế nào?
* Nhóm 4:
 Kể 1 số gương năng động, sáng tạo trong học tập?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả.

- GV: Nhận xét, chốt lại nội dung bài học
(sgk trang 29)

- GV: Mở rộng liên hệ.
* Năm 2005 nhà nước trao học bổng nữ sinh Việt Nam tài năng:

+ Lê Bích Phương 14 tuổi học sinh trường THCS Sài Đồng. Đạt giải 3 viết văn toàn quốc, viết thư upu lần thứ 34.

+ Đào Lan Phương học sinh PTTH năng khiếu TRHP đạt giải nhất tiếng pháp khu vực ĐNA ở XinGaPo.

Hoạt động 2: Luyện tập - củng cố: 

a. Bài 1: (29)

b. Bài 2: (30) 

c. Bài 3: (trang 30)

d. Bài 7 : (trang 31)

Sưu tầm tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tính năng đông, sáng tạo.

* GV tổ chức cho HS trò chơi: “nhanh tay, nhanh mắt”. GV đưa ra tình huống:

- Những biểu hiện nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo hoặc không năng động, sáng tạo?
* GV kết luận toàn bài:

Năng động, sáng tạo là một đức tính tốt đẹp của mọi người trong cuộc sống, học tập, lao động trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Đức tính đó giúp chúng ta vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh, vươn lên làm chủ cuộc sống, bản thân. HS cần học hỏi phát huy tính năng động, sáng tạo như lời Bác Hồ đã dạy: “Phải nêu cao tác phong độc lập, suy nghĩ, đối với bất kì vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi: “Vì sao”, đều phải suy nghĩ kĩ càng.
	II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là năng động, sáng tạo?
 - Năng động: Tích cực, chủ động dám nghĩ dám làm.

- Sáng tạo: Say mê nghiên cứu tìm tòi để sáng tạo ra những giá trị mới về vật chất tinh thần hoặc cái mới...không bị gò bó phụ thuộc vào cái cũ.

- Biểu hiện: Say mê tìm tòi, phát hiện. Xử lí linh hoạt các tình huống nhằm đạt kết quả cao.

2. Ý nghĩa.

- Là phẩm chất cần thiết của người lao động.

Giúp con người vượt qua khó khăn, hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt mục đích đề ra nhanh chóng tốt đẹp.

- Làm lên kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình, đất nước.              
3. Học sinh rèn luyện.

-  Cần rèn luyện tính siêng năng, cần cù, chăm chỉ biết vượt qua khó khăn, thử thách. 
- Tìm ra cái tốt nhất, khoa học để đạt được mục đích.
* Luyện tập:

a. Bài 1: Năng động, sáng tạo: b, đ, e, h.

- Không năng động, sáng tạo: a,c, d, g.

b. Bài 2: Tán thành: d, e.

- Không tán thành: a, b, c, đ.

c. Bài 3: Hành vi thể hiện năng động, sáng tạo: b, c, d.

d. Bài 7: (31)

- Cái khó ló cái khôn.

- Học một biết 10.

- Miệng nói tay làm.

- Siêng làm thì có, siêng học thì hay.

* Biểu hiện hành vi:

1. Cô giáo Hà luôn tìm tòi phương pháp dạy học môn GDCD để học sinh ham thích học.

2. Bác Mai vươn lên làm giàu để thoát khỏi cảnh đói nghèo.

3. Anh Hùng bị mù cả 2 mắt mà vẫn hát hay, đàn giỏi.

4. Toàn thường xuyên không làm bài tập vì cho rằng bài khó thì thôi.

Không

Có

x

x

x

x




IV- Củng cố.

Thế nào là năng động, sáng tạo? Ý nghĩa của năng động sáng tạo? Học sinh rèn luyện năng động sáng tạo như thế nào?
V- Hướng dẫn: 
Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập còn lại sgk (30,31)

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao…

- Sưu tầm gương năng động, sáng tạo

- Chuẩn bị bài 9: Làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả, theo câu hỏi sgk (32).
	TuÇn 13
tiÕt 13                                                     
	Ngày soạn:      08/  11 / 2015  

Ngµy d¹y  :    18/   11 /  2015


Bài 9:          
                      LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

-  Học sinh hiểu thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả;
- Ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
II. Kĩ năng.

- HS biết đánh giá về hành vi của bản thân, của người khác về kết quả công việc.

III. Thái độ.

- HS có ý thức rèn luyện để có thể làm việc có năng suất, chất lương, hiệu quả.           Ủng hộ, tôn trọng những thành quả lao động của gia đình và mọi người.
IV. Các năng lực được phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực giả quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: Tranh Lương Đình Của; 1 số tấm gương làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.; Tục ngữ, ca dao… theo chủ đề.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện 9A …..9B……
II. Kiểm tra bài cũ: 

 Năng động, sáng tạo là gì? Nêu biểu hiện của tính năng động, sáng tạo? 

 Ý nghĩa của năng động, sáng tạo? Chúng ta cần rèn luyện tính năng động, sáng tạo như thế nào?
.III Bài mới:

- GV nêu tình huống để vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Hs làm việc cá nhân phân tích truyện đọc: 

- “Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung” 

- GV cùng học sinh trao đổi.
   Hãy tìm những chi tiết trong truyện chứng tỏ giáo sư Lê Thế Trung là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
 việc làm của ông được nhà nước ghi nhận như thế nào?

 Em học tập được gì ở giáo sư Lê Thế Trung?

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm liên hệ: 

- GV chia nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: (tổ 1)

Nêu những biểu hiện của lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc ngược lại ở gia đình?

* Nhóm 2: (tổ2)

Trong lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả (hoặc ngược lại) được biểu hiện ntn? 

- GV giới thiệu tranh : Lương Định Của.

* Nhóm 3 (tổ 3)

 Nêu 1 số gương tốt về làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả mà em biết?

- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0.
 - GV bổ sung 1 số gương tốt ( TKBG trang 105).

Hoạt động 3: Nội dung bài học

 Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ em hiểu thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
 Nêu ý nghĩa của làm việc năng suất, chất lượng hiệu quả.
 Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người cần phải làm gì?
- HS: Trả lời.

- GV: Chốt lại ý chính.
* GV: xây dựng đất nước theo con đường XHCN của nước ta hiện nay rất cần những con người lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên mặt trái của cơ chế thị trường 1 số người chạy theo đồng tiền không quan tâm tới quyền lợi người thiêu dung và những giá thị đạo đức.

Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố

a. Bài 1:(33) Nêu yêu cầu bài tập. yêu cầu học sinh giải thích.

b. Bài 2: (33) Nêu yêu cầu bài tập.

* GV sử dụng phương pháp diễn đàn: Cho biết ý kiến của em về 4 yếu tố: “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” thống nhất hay mâu thuẫn với nhau? Theo em 4 yếu tố trên có cần các điều kiện như: Kĩ thuật, công nghệ, máy móc, nguyên kiệu, tinh thần lao động hay không?

* GV kết luận toàn bài: 

Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới. Đảng và nhà nước ta kiên trì đưa đất nước theo con đường XHCN. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là một trong những điều kiện quan trọng để chúng ta thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Bản thân mỗi học sinh cần có thái độ làm việc nghiêm túc; Học tập và rèn luyện tốt để sau này trở thành người tốt phục vụ tổ quốc.
	I. Đặt vấn đề.
- Tốt nghiệp bác sĩ loại xuất sắc ở Liên Xô về chuyên ngành bỏng những năm 1963 – 1965. Ông hoàn thành 2 cuốn sách về bỏng.
- Học tập tinh thần, ý chí vươn lên của ông tinh thần học tập, sự say mê nghiên cứu khoa học.
Năng suất, chất lượng, hiệu quả

- Làm kinh tế giỏi (chăn nuôi, trồng trọt…)

- Nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

- Học tập tốt, lao động tốt.

- Kết hợp học với hành.

Không năng suất chất lượng, hiệu quả.

- Ỷ lại, lười nhác, bằng lòng với hiện tại.

- Làm giàu bằng con đường bất chính.

- Lười học, đua đòi, thích hưởng thụ.

Năng suất, chất lượng, hiệu quả

- Tinh thần lao động tự giác

- Máy móc, kĩ thuật công nghệ hiện đại.

- Chất lượng hang hoá, mẫu mã tốt, giá thành phù hợp.

- Thái độ phục vụ khách hàng tốt.

Không năng suất, chất lượng, hiệu quả

- Làm bừa, làm ẩu.

- Chạy theo năng suất.

- Chất lượng hàng hoá kém, không tiêu thụ được.

- Làm hàng giả, hàng nhái, nhập lậu.

- Ông Huỳnh Thái Dương xã Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc- Tỉnh Bình Thuận đã chế tạo ra máy bóc hạt ngô.

- Nguyễn Kim Chính ( Bình Định) sản xuất hàng trăm máy gặt lúa.

- Lê Thu Quỳnh HS lớp 10 trường AmsecĐam đạt giải nhì môn Tiếng Anh (quốc tế) đã được trao giải học bổng nữ sinh tài năng Việt Nam năm 2005.

II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là làm việc có năng suất, chât lượng hiệu quả?

- Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả là tạo ra sản phẩm có năng suất, giá  trị  cao về nội dung, hình thức trong một thời gian nhất định.
2. Ý nghĩa.

- Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả là yêu cầu cao của người lao động.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội.
3. Trách nhiệm của công dân.
- Lao động tực giác, kỉ luật.

- Năng động sáng tạo.

- Tích cực nâng cao tay nghề rèn luyện sức khoẻ.

- Học sinh cần tích cực rèn luyện, tìm tòi và sáng tạo. Sống lành mạnh, vượt khó.
* Luyện tập:

a. Bài 1: (33)

- Những hành vi làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả: c, đ, e.

- Không năng suất, chất lượng, hiệu quả: a, b, d.




IV. Củng cố:
Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Ý nghĩa?
V- Hướng dẫn: 

- Về nhà học và làm hoàn chỉnh các bài tập 3,4 sgk(33).
- Tiếp tục sưu tầm gương tốt, việc tốt.

	Tuần 14
	   Ngày soạn:  25/ 11 / 2015

	Tiết 14
	    Ngày dạy:   25 / 11  / 2015


THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG

 VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
A- Mục tiêu bài học : 

I. Kiến thức.

- Giúp học sinh liên hệ các bài đã học với thực tế địa phương giúp học sinh củng cố kiến thức đã học và liên hệ bản thân, mọi người đã thực hiện và chưa thực hiện được theo chủ đề đã học.
II. Kĩ năng.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá các hành vi theo các chuẩn mực đã học.

III. Thái độ.

- Có thái độ nhìn nhận và hành động đúng, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.
IV. Các năng lực được phát triển.

Thông qua nội dung thực hành học sinh phát triển các năng lực: Tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: SGK + SGV GDCD 9 + Giáo án.

- Sưu tầm tư liệu, gương tốt hoặc hành vi cần phê phán theo các chủ đề đã học với thực tế địa phương.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện 9 A…………9B…………..
II. Kiểm tra bài cũ:
 Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả? Ý nghĩa?
III. Bài mới:

- Gv nêu gương tốt để vào bài Nguyễn Kim Chính (Bình Định) chế tạo hàng trăm máy gặt lúa cầm tay ( Không học qua trường lớp nào).
 Việc làm đó thể hiện đức tính gì?

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	    Nêu những chủ đề đã học từ bài 1→ bài 5.
-  Các chủ đề đã học là:

Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Bài 4: Bảo vệ hoà bình

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên  thế giới.
      Em hãy liên hệ nội dung kiến thức GDCD đã học từ bài 1→ bài 5 xem địa phương em đã làm tốt những gì? Nêu những gương tiêu biểu.
- HS: báo cáo kết quả đã chuẩn bị trước.
- GV: bổ sung 1 số gương: Chí công vô tư; Sống tự chủ; Dân chủ và kỷ luật ở địa phương.

* GV chốt: Tại địa phương của chúng ta có nhiều tấm gương sống tiêu biểu thể hiện phẩm chất tốt, dám đấu tranh phê bình những hiện tượng tiêu cực trong XH. Thanh niên sẵn sang làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ nền độc lập, hoà bình….

   Liên hệ kiến thức từ bài 1→ bài 5 xem địa phương em còn tồn tại những gì? 
- HS: báo cáo kết quả đã chuẩn bị trước.
* GV chốt ý:
- Còn 1 số bộ phận các bộ chưa chí công vô tư; Còn hiện tượng giết người trộm cắp, sa vào các tệ nạn XH; Trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không tham gia các hoạt động XH….
 Em hãy lập kế hoạch hành động cho bản thân góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
- HS:  tự lập kế hoạch hành động cho mình.
VD: Chăm ngoan, học giỏi, biết tự chủ bản thân, không sa vào tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt nội quy trường, lớp đề ra. Tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình và tình hữu nghị trên thế giới….


	Nội dung thực hành ngoại khoá:

1. Những mặt tích cực
VD: Nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc.

- Một số mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng: 
- Ủng hộ nhân dân thế giới bị thiên tai : Sóng thần(Tình hữu nghị quốc tế).

2. Những mặt còn hạn chế:

Còn hiện tượng trộm cắp, đánh cãi chửi nhau, giết người (không tự chủ)…
- Một số nhiễm HIV/AIDS; Nghiện ngập.

3. Học sinh với vấn đề đạo đức, pháp luật ở địa phương:
- Học sinh cần học tập, rèn luyện đạo đức tác phong làm tròn bổn phận của mình với gia đình, nhà trường, XH.

- Nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật.

- Tham gia tốt các hoạt động chính trị, XH.

- Tuyên truyền mọi người thực hiện tốt.


IV- Củng cố.
Hãy liên hệ những việc làm của bản thân có liên quan tới nội dung các bài đã học?
V- Hướng dẫn 
- Về ôn các bài đã học từ bài 1→ bài 10 giờ sau tiếp tục thực hành.

- Viết thu hoạch về tiết ngoại khoá( Gương tốt hoặc chưa tốt) theo các chủ đề đã học.

	Tuần 15
	   Ngày soạn: 25 / 11   / 2015

	Tiết 15
	    Ngày dạy:   02 / 12  / 2015


NGOẠI KHOÁ
                 Chủ đề: LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN

A. Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức:
- Củng cố và khắc sâu kiến thức về lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay.

- Mục đích sống của mỗi người phù hợp với lợi ích chung của dân tộc, của Đảng. Xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

II. Kĩ năng:

- Biết bày tỏ ý kiến của mình trong buổi hội thảo trao đổi về lí tưởng sống của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

- Luôn tự kiểm soát bản thân trong học tập và rèn luyện.

III. Thái độ:

- Có thái độ đúng đắn trước những biểu hiện sống có lí tưởng.

- Biết phê phán, lên án những biểu hiện sống thiếu lành mạnh, sống thiếu lí tưởng.

- Biết tôn trọng, học hỏi những người sống và hành động vì lí tưởng cao đẹp.
IV. Các năng lực được phát triển.

Thông qua nội dung thực hành học sinh phát triển các năng lực: Tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B. Chuẩn bị:
- SGK, SGV công dân 9

- Các bản tham luận
- Một số câu hỏi.

- Những tấm gương trong thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động, học tập, sáng tạo của thời kì đổi mới .

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện 9 A…………9B…………..
II. Kiểm tra bài cũ: 

 Kiểm tra việc chuẩn bị của HS

III. Tổ chức dạy học bài mới.

*Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Tuổi thanh niên với đầy những hào khí, ước mơ và khát vọng. Ngày hôm nay, các em đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chỉ một ngày gần đây thôi, các em sẽ như cánh chim bay khắp phương trời. Để giúp các em định hình thêm về vấn đề này, hôm nay lớp ta sẽ mở ra một diễn đàn ngoại khoá về vấn đề “Lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay”.

*Thông qua nội dung chương trình:

* Nội dung chương trình:

a. Trình bày tham luận

Gọi HS đã được phân công viết tham luận trình bày tham luận về chủ đề “Lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay”.
HS: Mỗi tổ chuẩn bị một bản tham luận.

b. Thảo luận phát biểu ý kiến.
       Gv cho HS chơi trò chơi phóng viên. Dẫn chương trình đóng vai là một phóng viên của Đài truyền hình phỏng vấn các bạn trong lớp theo các câu hỏi:

Bạn hiểu người có lí tưởng sống cao đẹp là người như thế nào?

- Người sống có lí tưởng cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung.

 Vậy lí tưởng sống của bạn như thế nào?
- Phải ra sức, nỗ lực học tập và rèn luyện để chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

 Tại sao bạn lại xác định lí tưởng sống của mình như vậy?

- Vì tôi thấy học tập nâng cao hiểu biết, mở rộng kiến thức để đem tài trí của mình góp phần xây dựng đất nước là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.
 Trong tác phẩm” Thép đã tôi thế đấy” nhân vật Pa- ven đã nói: “ Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về những tháng năm đã sống hoài, sống phí”.  Là một thanh niên bạn suy nghĩ như thế nào về câu nói này?

          - Theo tôi cuộc sống phải là sự cống hiến. Là một người sống trong XH đặc biệt là thanh niên chúng ta cần phải ra sức nỗ lực phấn đấu để đóng góp một phần tài năng trí tuệ của mình cho đất nước để khi ra đi mình có thể thanh thản và bằng lòng với những tháng năm mình đã sống,  như lời của một câu nói “ Khi em sinh ra mọi người thì mỉm cười còn em lại khóc. Em ơi, hãy sống làm sao để khi em ra đi mọi người thì khóc còn em lại mỉm cười “
 Có quan điểm cho rằng HS trường THCS  đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn chơi hưởng lạc, còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm cả đời. Theo bạn, quan điểm của bạn ấy đúng hay sai? Vì sao?

Quan điểm  đó chưa đúng vì ở tuổi như bạn, một thanh niên khoẻ mạnh, tương lai là trụ cột của đất nước lại tranh thủ ăn chơi hưởng lạc thì không được mà ngay từ bây giờ bạn phải học hành thật tốt để tích luỹ kiến thức chuẩn bị hành trang bước vào đời  Bạn có thấy nhà bác học nào mà xuất phát từ một kiểu ăn chơi hưởng thụ không? Vậy bạn phải xác định lí tưởng của bạn “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

 Chúng ta ai cũng có một hướng đi, mục tiêu cụ thể sau này đúng không? Bạn có thể cho biết ước mơ của bạn là gì? Để đạt được ước mơ ấy bạn sẽ làm gì?

- Ước mơ trở thành cô giáo, bác sĩ, công an, nhà kinh doanh giỏi...

 Bạn hãy kể những tấm gương thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp mà bạn biết?

- Trong kháng chiến chống quân thù: 

   + Lí Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm...
- Trong hoà bình xây dựng đất nước:

   + Nguyễn Tử Quảng- Giám đốc trung tâm an ninh mạng- đã say sưa nghiên cứu để tìm ra phần mềm diệt virut máy tính

   + Em Lê Như Thiện: HS lớp 12A- trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu huyện Tuy An tỉnh Phú Yên đã kiệt sức và ra đi ở tuổi 18 sau khi chống chọi hàng giờ dưới dòng nước lũ để cứu sống 2 cụ già và 1 em nhỏ trong trận lũ đêm 2/11/2009
   + Liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng – Trung uý CSHS quận 11. Sau nhiều trận truy bắt, chống trả với bọn tội phạm anh đã bị nhiễm HIV và lây bệnh sang vợ.Tháng 12/2006 vợ anh đã qua đời, 6 tháng sau vào ngày 13/6/2006 sau 5 năm chống chọi với bệnh tật anh cũng đã hi sinh để lại cậu con trai Nguyễn Duy Minh 10 tuổi. Cuốn sách chết cho sự sống ghi chép lại “ Hồi kí cho con” của anh đã được xuất bản là thông điệp về sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ có lí tưởng sống cao đẹp. 

 Đọc câu ca dao, danh ngôn về lí tưởng sống của thanh niên?

- Dù ai nói ngả nói  nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
- Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù. (Lê Mã Lương)
- “ Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là  con đường nào khác. ( Lí Tự Trọng )
 Bạn hãy kể một số chương trình hành động của thanh niên ngày nay?

- Khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện...
 Bạn có nhận xét gì về 1 số biểu hiện của thanh niên, học sinh như đua xe, lười học, nghiện hút?

- Đây là một số biểu hiện sai của thanh niên do ăn chơi, lười biếng...
 Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH-HĐH đất nước?

- Thanh niên là lực lượng nòng cốt, là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng năm 1946, Bác Hồ viết : “ Một năm khởi đầu là mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.”

c. Mời GV phát biểu ý kiến
- GV nhận xét các bản tham luận của HS, các câu trả lời thể hiện lí tưởng của các em
- GV chốt: Nhân loại đang bước sang thời kì mới, thời kì hội nhập. Việt Nam cũng là một trong những thành viên đang chuyển mình vươn tới để bước vào cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại, người sẵn sàng trên mâm pháo đưa đất nước vào cuộc hội nhập cùng chung của thế giới không ai khác chính là thế hệ thanh niên. Vậy hãy hướng ước mơ và xây đắp lí tưởng, tuổi trẻ không có ước mơ, lí tưởng “Như  ngựa không cương, thuyền không lái”. Và hãy luôn hành động theo khẩu hiệu của Đoàn thanh niên “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

d. Kết thúc 

Cả lớp hát bài “ Thanh niên thế hệ Hồ Chí minh”.

IV. Củng cố.
Gv nêu lại nội dung chính cần đạt được trong tiết thực hành.
V. Hướng dẫn. 

- Ôn tập bài Lí tưởng sống của thanh niên. Xây dựng kế hoạch để thực hiện mơ ước của mình.
- Ôn các bài đó học trong học kỳ I.

- Viết thu hoạch qua bài thực hành.
- Chuẩn bị tiết sau ôn tập học kì 1.
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ÔN TẬP HỌC KÌ I
A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.

- Giúp học sinh củng cố và nắm chắc các nội dung đã học trong học kỳ I; Biết liên hệ thực tế.

II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng nhận xét, đánh giá, so sánh liên hệ của HS; Kỹ năng làm bài KT.

III. Thái độ.

- GD học sinh ý thức rèn luyện theo các chủ đề đã học.
IV. Các năng lực được phát triển.

Thông qua nội dung ôn tậphọc sinh phát triển các năng lực: Tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

SGK + SGV GDCD9 + Giáo án + tư liệu có liên quan.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  

GV kiểm diện: 9A…………………9B……………………
II. Kiểm tra bài cũ:

        - GV kiểm tra bài thu hoạch của HS

III. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	
- GV nêu câu hỏi ôn tập theo các chủ đề đã học.

Câu 1: 

Thế nào là chí công vô tư? Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư HS cần phải làm gì?

Câu 2:

 Thế nào là tự chủ? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ? HS cần rèn luyện tính tự chủ ntn?

Câu 3: 

Thế nào là dân chủ, kỷ luật? Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật? Mỗi chúng ta cần phải rèn luyện dân chủ, kỷ luật ntn?

Câu 4:

 Thế nào là hoà bình? Biểu hiện của tình yêu hoà bình? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ hoà bình?

Câu 5: 

Tình hữu nghị là gì? Ý nghĩa của tình hữu nghị? Chính sách của đảng ta về hoà bình? HS chúng ta cần phải làm gì để thể hiện tình hữu nghị?

Câu 6:

Thế nào là hợp tác? Hợp tác cùng phát triển có ý nghĩa ntn? Chủ trương của đảng và nhà nước ta trong công tác đối ngoại? Trách nhiệm của công dân học sinh trong việc rèn luyện tinh thần hợp tác.

Câu 7:

Truyền thống dân tộc là gì? Dân tộc ta có những truyền thống nào? Truyền thông dân tộc có ý nghĩa ntn? Nêu trách nhiệm của công dân học sinh trong việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 8:

Năng động là gì? Sáng tạo là gì? Nêu biểu hiện của năng động, sáng tạo? Ý nghĩa và cách rèn luyện tính năng động, sáng tạo?

Câu 9:

Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? HS cần làm gì để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- GV nêu câu hỏi về tục ngữ, ca dao, gương tốt theo chủ đề đã học để học sinh trả lời.

- Giả đáp thắc mắc của học sinh.
	II. Nội dung ôn tập
Câu 1: 

- HS nêu nội dung bài học sgk(4,5)

- HS tự liên hệ.

Câu 2:

- HS nêu nội dung bài học sgk(7,8)

- HS tự liên hệ
Câu 3:

- HS nêu nội dung bài học sgk(10,11)

- HS tự liên hệ

Câu 4: 

- HS nêu nội dung bài học sgk(10,11)

- HS tự liên hệ
Câu 5:

- HS nêu nội dung bài học sgk(18)

- HS tự liên hệ
Câu 6:

- HS nêu nội dung bài học sgk(22)

- HS tự liên hệ

Câu 7:

- HS nêu nội dung bài học sgk(25)

- HS tự liên hệ

Câu 8: 

- HS nêu nội dung bài học sgk(29)

- HS tự liên hệ

Câu 9:

- HS nêu nội dung bài học sgk(33)

- HS tự liên hệ

- HS tự liên hệ

- 




IV. Củng cố:

- GV chốt nội dung ôn tập

V. Hướng dẫn:

-  Ôn từ bài 1 đến bài 10.

- Xem lại các bài tập đã làm sgk.

- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ I.
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THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG

 VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Giúp học sinh liên hệ thực tế ở địa phương thông qua các nội dung kiến thức đã học từ bài 6 đến bài 10.
II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng so sánh, phân tích, đánh giá các chuẩn mực đạo đức và liên hệ việc rèn luyện bản thân.
III. Thái độ.

- Có thái độ và hành vi đúng phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã học.
IV. Các năng lực được hình thành.

Thông qua nội dung thực hành học sinh phát triển các năng lực: Tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị: 

SGK + Giáo án + tư liệu có liên quan tới các chủ đề đã học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức:  

GV kiểm diện: 9a …………………….9B…………………….
II. Kiểm tra bài cũ:

GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	    các chủ đề đã học từ bài 6 đến bài 10:

    Nêu những chủ đề đã học từ bài 6 đến bài 10?

- GV cho học sinh nêu lại 1 số nội dung chính của bài học.
     Thông qua các nội dung đã học từ bài 6 đến bài 10 em thấy địa phương em đã làm tốt những gì? Nêu những gương tiêu biểu.
- HS: báo cáo kết quả của mình đã được chuẩn bị trước: Những gương người tốt, việc tốt theo chủ đề:
* GV bổ sung: 1 số phong trào tốt ở địa phương xây nhà tình nghĩa. Nhiều gia đình hiếu học: Thể hiện truyền thống yêu nước: - Một số gương gia đình làm kinh tế giỏi thể hiện sự năng động, sáng tạo….

     Thông qua các chủ đề đã học em hãy liên hệ tại địa phương em còn tồn tại những gì?
- HS báo cáo kết quả đã được chuẩn bị.
* GV nhận xét - chốt ý:
Tại địa phương còn tồn tại một số vấn đề; Một số gia đình không hiếu thảo với ông, bà, cha mẹ; Một số lười lao động → Trộm cắp; Sa  vào tệ nạn XH ...

 Em hãy lập kế hoạch hành động cho bản thân góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
- HS tự lập kế hoạch:

- VD: Sẵn sàng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh. Chăm ngoan, năng động, sáng tạo trong học tập; Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Gia đình…
* GV chốt ý:

	II. Nội dung ngoại khóa: 

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 7: Kế thừa… của dân tộc

Bài 8: Năng động, sáng tạo.

Bài 9: làm việc có năng suất, chất lương, hiệu quả.

Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên.

1. Những tiến bộ ở địa phương thông qua chủ đề đã học:

- VD: Kể những tấm gương có tinh thần hợp tác tích cực tham gia bảo vệ môi trường  phong trào xoa đói giảm nghèo 
- 1 số gia đình có truyền thống hiếu học phong tục tập quán tốt đẹp; Tinh thần yêu nước 

2. Những hạn chế:

- Còn hiện tượng vi phạm đạo đức: Còn đánh cãi chửi nhau

- Ma chay, cưới xin còn linh đình.

- Một số thanh niên lười lao động, trộm cắp, cờ bạc, số đề..

- 1 số gia đình anh em bất hoà.

- 1 số thanh niên sống thiếu lý tưởng.

3. Học sinh với vấn đề đạo đức ở địa phương:

- Có ước mơ cao đẹp trong tương lai.
- HS cần rèn luyện, học tập tốt làm tròn bổn phận của mình với bản thân, gia đình, XH…

- Tham gia tốt các hoạt động chính trị, XH.

- Nâng cao kiến thức pháp luật…


IV. Củng cố:

- GV chốt lại các ý chính theo chủ đề.

V. Hướng dẫn:

- Ôn các bài đã học trong học kỳ I.

- Viết thu hoạch qua bài thực hành.

	Tuần 17
	Ngày soạn:  06 /   12 / 2015

	Tiết 17
	Ngày dạy:   16 /  12 / 2015 


KIỂM TRA HỌC KÌ I

A- Mục tiêu bài dạy:    

I. Kiến thức.

- Giúp học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình từ đầu năm học từ đó có ý thức vươn lên trong học tập bộ môn. GV đúc rút kinh nghiệm giảng dạy của mình.

II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng làm bài cho học sinh.

III. Thái độ.

- GD HS yêu thích môn học, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo các chủ đề đã học.

B- Hình thức kiểm tra:
Trắc nghiệm  + Tự luận.
C- Kiểm tra học kì:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD 9
(Thời gian: 45 phút)

 Ma trận đề

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tự chủ
	
	
	
	- Giải thích câu CD.

- Biểu hiện nội dung câu CD.
	
	- HS rèn luyện theo PCĐĐ trên như thế nào.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	
	2/3

2

20
	
	1/3

1

10
	1

3

30

	2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	
	- Tìm những biểu hiện phù hợp với truyền thống tốt đẹp DT
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	1

1

10
	
	
	
	1

1

10

	3. Năng động, sáng tạo.
	
	- Nêu khái niệm NĐ, ST
	
	- Biểu hiện thể hiện trong các lĩnh vực.
	
	- Bài học cho bản thân.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	1

3

30

	4. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
	- Lựa chọn hành vi thể hiện làm việc có NS, CL, HQ
	
	
	- Ý nghĩa của làm việc có NS
	
	- Trách nhiệm của HS cần làm gì.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	1

1

10
	
	
	1/2

1

10
	
	1/2

1

10
	2

3

30

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	1

1

10
	1/3

1

10
	1

1

10
	1 ½

4

40
	
	2/3+1/2

3

30
	5

10

100


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD Lớp 9
(Thời gian: 45 phút)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1:( 1 điểm): Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:

1. Việc làm  nào thể hiện việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả? 

A. Tranh thủ giờ học Lịch Sử để làm bài tập các môn khác.

B. Sắp xếp thời gian học tập, làm việc hợp lí.

C. Để nâng cao hiệu quả sản xuất  ông Nam chỉ tập trung nhanh số lượng sản phẩm.

D. Trong giờ kiểm tra chưa đọc kĩ đề bài, Hải đã vội làm ngay.

2. Ý kiến nào sau đây là đúng? 
A. Năng suất là điều quan trọng nhất đối với người sản xuất, kinh doanh.

B. Học sinh nhỏ tuổi chưa thể năng động, sáng tạo.

C. Nhờ có truyền thống mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng.

D. Trong thời đại mở cửa, hội nhập truyền thống dân tộc không còn quan trọng.

Câu 2:  Hãy ghi  một  biểu hiện phù hợp với mỗi  truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam:

 ( 1 điểm)

	Truyền thống
	Biểu hiện

	Đoàn kết
	

	Yêu nước
	

	Tôn sư, trọng đạo
	

	Hiếu thảo
	


 II. Tự luận:  (8 điểm)

Câu 1:  (3 điểm)
Gi¶i thÝch c©u ca dao:

“Dï ai nãi ng¶ nãi nghiªng

Lßng ta vÉn v÷ng nh­ kiÒng ba ch©n”.

   C©u ca dao nãi lªn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo? Theo em, phẩm chất đó được thể hiện như thế nào? Em hãy nêu cách rèn luyện phẩm chất đạo đức đó của bản thân? 

Câu 2: (3 điểm).
     Thế nào là năng động sáng tạo? Nêu ví dụ chứng minh hiệu quả năng động sáng tạo ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ( lao động, học tập, sinh hoạt hàng ngày). Đồng thời chỉ ra những biểu hiện thiếu năng động sáng tạo? Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân mình?

Câu 3:  (2 Điểm).
Nêu ý nghĩa của làm việc có năng suất chất lượng, hiệu quả? Trách nhiệm của mọi người nói chung và bản thân học sinh nói riêng để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: GDCD  9  Năm học  2015 - 2016
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm.

1. B ;                                               2.   C

Câu 2: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.
	Truyền thống
	Biểu hiện

	Đoàn kết
	Ủng hộ đồng bào bị bão lụt

	Yêu nước
	Sẵn sàng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự

	Tôn sư, trọng đạo
	Lễ phép với Thầy cô giáo

	Hiếu thảo
	Vâng lời cha, mẹ


II. Tự luận:  (8 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)
- Gi¶i thÝch c©u ca dao: (1 ®iÓm)

C©u ca dao cã ý nãi khi con ng­êi ®· cã quyÕt t©m th× dï bÞ ng­êi kh¸c ng¨n trë còng vÉn v÷ng vµng, kh«ng thay ®æi ý ®Þnh cña m×nh.

- C©u ca dao nãi vÒ ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc: Tù chñ (0,5 ®iÓm)

-Tính tự chủ thể hiện: (0,5 điểm)


+ Luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin;


+ Ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp;


+ Hành vi lễ độ, lịch sự, đúng mực.

- Mỗi học sinh có những cách rèn luyện tính tự chủ khác nhau, yêu cầu nêu được 2 ý trong các ý sau: 
(1 điểm)

+ Suy nghĩ kỹ trước khi hành động;

+ Sau mỗi việc làm xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa;

+ Tập thói quen cư xử có văn hoá: bình tĩnh, ôn hoà, lễ độ;

+ Không theo lời rủ rê, lôi kéo làm những việc xấu;

Câu  2: (3 điểm )

* HS nêu được khái niệm năng động, sáng tạo: (1 điểm)

* Biểu hiện năng động sáng tạo và ngược lại : (1 điểm)

- Trong lao động: Chủ động, dám nghĩ , dám làm, t×m ra cái mới, cách làm mới năng suất, hiệu quả cao.

Trái lại: Bị động, do dự. bảo thủ, trì trệ không dám nghĩ, dám làm, né tránh, bằng lòng với thực tại.

- Trong học tập: Tìm ra phương pháp học tập khoa học, say mê, tìm tòi, kiên nhẫn, nhẫn lại để phát hiện cái mới, không thỏa mãn với những điều đã biết, linh hoạt xử lý các tình huống.

Trái lại: Thụ động, lười học, lười suy nghĩ, không có ý chí vươn lên, học theo người khác, học vẹt. 

- Trong sinh hoạt hàng ngày:

Lạc quan, tin tưởng, có ý thức vươn lên, vượt khó, vượt khổ về cuộc sống vật chất và tinh thần, có lòng tin, kiên trì, nhẫn nại.

Trái lại: Đua đòi , ỷ lại, không quan tâm đến người khác, lười hoạt động bắt chước, thiếu nghị lực.

* Bài học cho bản thân. (1 điểm)

Câu 3:  (2 điểm)
- Ý nghĩa: Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Góp phần năng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội. (0.5 điểm)

* Trách nhiệm của mọi người nói chung. (0.5 điểm)

- Lao động tự giác kỉ luật.

- Luôn năng động sáng tạo, tích cực năng cao tay nghề,rèn luyện sức khỏe

* Bản thân: Học tập rèn luyện ý thức kỉ luật tốt. (1 điểm)

- Tìm tòi, sáng tạo trong học tập. Có lối sống lành mạnh vượt mọi khó khăn, tránh xa tệ nạn xã hội.

	Tuần 20
	            Ngày soạn: 26/12/2015

	Tiết 19
	            Ngày dạy: 06/01/2016


     Bài 12:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG HÔN NHÂN (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Hiểu được hôn nhân là gì.

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Biết được tác hại của kết hôn sớm.

II. KĨ năng.

- Biết thực hiện  các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

III. Thái độ.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

- Không tán thành việc kết hôn sớm.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9; Sưu tầm các thông tin, số liệu thực tế có liên quan đến bài học; Luật hôn nhân gia đình.

HS:Học bài cũ; Xem trước bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
Gv kiểm diện 9ª..............................9B...........................
II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

- Gv nêu tình huống vào nội dung bài mới.
	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin: 
- HS đọc 2 câu chuyện sgk(40,41)
1. Chuyện của T.

2. Nỗi khổ của M.

   Nêu những sai lầm của T và K và hậu quả của việc làm sai lầm đó.

  Em có suy nghĩ gì về tình yêu và hôn  nhân của M và H?

  Em thấy cần rút ra bài học gì cho bản thân?

- HS: Suy nghĩ đưa ra ý kiến cá nhân.
Hoạt động 2. Thảo luận giúp học sinh hiểu quan niệm đúng đắn về tình yêu và hôn nhân.
- GV cho học sinh thảo luận nhóm:

* Nhóm 1: 

   Nêu cơ sở của tình yêu chân chính?

- GV: Tình yêu chân chính thì cuộc sống gia đình hạnh phúc và ngược lại sẽ dễ gây tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tới con cái.

* Nhóm 2:

   Nêu những sai trái thường gặp trong tình yêu.

* Nhóm 3:

Theo em thế nào là hôn nhân đúng pháp luật và hôn nhân trái pháp luật?
- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác bổ sung.

- GV: Nhận xét, bổ sung.
    Hôn nhân trái pháp luật đang có xu hướng tăng nhanh, lan rộng. Thể hiện lối sống thấp hèn, thực dụng, sống gấp của thanh niên trong thời đại ngày nay.

Hoạt động 3. Nội dung bài học: 

   Từ phần tìm hiểu trên em hiểu hôn nhân là gì? Ý nghĩa của tình yêu chân chính đối với hôn nhân?
- HS: Trả lời dựa trên ý hiểu cá nhân.
   Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay?
  Thế nào là hôn nhân tự nguyện? Vì sao phải tự nguyện?
   Theo em hiểu thực hiện kế hoạch hoá gia đình là ntn?

- KHHGĐ: Không đẻ sớm, đẻ nhiều, đẻ dày, nên đẻ khi nữ 22 tuổi trở lên. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con.

   Kết hôn theo nguyên tắc 1 vợ 1 chồng là ntn?
- Người đã có vợ hoặc chồng không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.
- GV: Nếu không tuân theo nguyên tắc này sẽ không có hạnh phúc mà còn là tội phạm(điều 144 BLHS) quy định trừng phạt người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người khác.

  Liên hệ tại địa phương em có trường hợp nào vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân không? Vi phạm điều gì? Hậu quả của nó?
* GV: chốt mục 1,2a nội dung bài học sgk(41)
	I. Đặt vấn đề.
* Trường hợp của T và K.

- T học hết lớp 10(Chưa đủ tuổi) đã kết hôn, không có tình yêu.

- Chồng T lười biếng. ham chơi, rượu chè → Hậu quả: T làm lụng vất vả buồn phiền vì chồng nên gầy yếu; K bỏ nhà đi chơi không quan tâm đến vợ con.
* trường hợp của M và H.

→ Hậu quả: M sinh con gái và vất vả kiệt sức để nuôi con, cha mẹ M hắt hủi, xóm giềng bạn bè cười chê.
* Bài học: - Không yêu và lấy chồng quá sớm.

- Phải có tình yêu chân chính và kết hôn đúng pháp luật.

- Tình yêu: Là sự quyến luyến của hai người khác giới.
- Là sự đồng cảm giữa hai người; Quan tâm sâu sắc, chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; Vị tha, nhân ái, chung thuỷ.
- Những sai trai thường gặp là: Thô lỗ, nông cạn, cẩu thả trong tình yêu. Vụ lợi, ích kỷ; Không nên nhầm lẫn tình bạn với tình yêu, không nên yêu quá sớm.
- Hôn nhân:

+ Đúng pháp luật: Là hôn nhân trên cơ sở tình yêu chân chính.

+ Trai pháp luật: Không dựa trên tình yêu chân chính: Vì tiền tài, địa vị; Vì dục vọng vì bị ép buộc…

II. Nội dung bài học

1. Hôn nhân là gì?
- Hôn nhân là sự kết hợp giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được pháp luật thừa nhận.

- Trong hôn nhân: Tình yêu là cơ sở quan trọng, giúp chung sống lâu dài, gia đình hoà thuận hạnh phúc.
2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam hiện nay.
- Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ một vợ một chồng.
- Nhà nước tôn trọng bảo vệ tính pháp lí cho hôn nhân.

- Vợ chồng thực hiện kế hoạch hoá gia đình.




IV. Củng cố:

- Gv khắc sâu kiến thức nhấn mạnh: HS THCS nên xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh, không nên đi xa hơn về tình yêu nam nữ để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra.

V. Hướng dẫn:

- Về học kỹ bài theo mục 1, 2a nội dung bài học(41)

- Tìm hiểu tiếp mục 2b, 3 nội dung bài học và xem trước các bài tập sgk.
	Tuần 21
	    Ngày dạy: 06/ 01/ 2016

	Tiết 20
	    Ngày dạy: 13/ 01/ 2016


     Bài 12:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 
TRONG HÔN NHÂN (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học:  
I. Kiến thức.

- Hiểu được hôn nhân là gì.

- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.

- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Biết được tác hại của kết hôn sớm.

II. KĨ năng.

- Biết thực hiện  các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

III. Thái độ.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

- Không tán thành việc kết hôn sớm.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9; Sưu tầm các thông tin, số liệu thực tế có liên quan đến bài học; Luật hôn nhân gia đình.

HS:Học bài cũ; Xem trước bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
Gv kiểm diện 9ª..............................9B...........................
II. Kiểm tra bài cũ:
 Em hiểu tình yêu, hôn nhân là gì? Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân nước ta hiện nay?
III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Nội dung bài học (tiếp)

    Theo em để được kết hôn cần có những điều kiện nào?
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
GV nêu thêm: Quy định này là tối thiểu do yêu cầu của KHHGD nhà nước khuyến khích nam từ 26 tuổi, nữ từ 22 tuổi mới kết hôn.

   Pháp luật nước ta cấm kết hôn trong những trường hợp nào?

  Nêu thủ tục kết hôn?

- GV nhấn mạnh: Thủ tục kết hôn là cơ sở pháp lý của hôn nhân đúng quy định có giá trị pháp lý.
   Tại địa phương nơi em ở có trường hợp nào không làm thủ tục kết hôn không? Hậu quả ntn? 

GV: Tảo hôn là vi phạm pháp luật về hôn nhân.

 Pháp luật quy định ntn về quan hệ giữa vợ và chồng?

- GV: cần phê phán quan điểm ngày nay trong cơ chế thị trường người chồng lo kiếm tiền, phụ nữ chỉ nên ở nhà lo việc gia đình.

  Trách nhiệm của chúng ta trong hôn nhân.

   Trách nhiệm của học sinh trong hôn nhân.
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
* GV chốt mục 2 b, 3 Trong nội dung bài học sgk(42)

  Theo em vì sao pháp luật phải có những quy định chặt chẽ như vậy? Việc đó có ý nghĩa ntn?

Hoạt động 2. Luyện tập - củng cố.
a. Bài tập 1(43): yêu cầu HS giải thích.

b. Bài tập 4(43): Nêu yêu cầu bài tập.

GV: Kết luận toàn bài: các quy định của pháp luật về hôn nhân giúp mọi người hiểu được tình yêu - hôn nhân - gia đình là tình cảm hết sức quan trọng của mỗi người. HS chúng ta nói riêng và thanh niên nói chung cần xác định một tình yêu và hôn nhân đúng đắn. Tránh vi phạm pháp luật về hôn nhân.
	II. Nội dung bài học.

3. Quy định của nước ta về hôn nhân.

- Quyền được kết hôn:

Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên do nam nữ tự nguyện và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cấm kết hôn:

Người đang có vợ hoặc chồng, người mất năng lực hành vi dân sự… giữa những người cùng giới tính.
- Thủ tục đăng ký kết hôn:

+ Đăng ký kết hôn ở UBND Xã (Phường)

+ Được cấp giấy chứng nhận kết hôn.
- Vợ chồng bình đẳng với nhau…tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.

4. Trách nhiệm của công dân, học sinh.

- Tôn trọng, nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân.

- Đánh giá đúng bản thân, hiểu Luật hôn nhân. Thực hiện trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội.
- Tuyên truyền cho mọi người hiểu nội dung của KHHGĐ góp phần vào việc chống lại những tư tưởng thói quen cũ như tảo hôn. HS không được tảo hôn.

* Luyện tập.
Bài 1. Đồng ý: d, đ, g, h, i, k.

Bài 4. Ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng vì vừa học hết THPT Tuấn chưa đủ tuổi kết hôn. Nghề nghiệp chưa có ảnh hưởng tới cuộc sống sau này…




IV- Củng cố.
GV nêu câu hỏi khắc sâu kiến thức: Nêu quy định của Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
V- Hướng dẫn.
- Về học và làm các bài tập còn lại sgk.

- Chuẩn bị bài 13 “Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế” Theo câu hỏi gợi ý sgk(48).
	Tuần 22
	Ngày soạn: 13/01/2016

	Tiết 21
	Ngày dạy: 20/01/2016


Bài 13:
QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

A- Mục tiêu bài học:  
I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.

-  Thuế là gì? Vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế xã hội.

 - Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân. 
II. Kĩ năng.
- Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
III. Thái độ.

Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị :

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9; Sưu tầm luật thuế.

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện 9A…………………..9B…………………………
II. Kiểm tra bài cũ:

 Hôn nhân là gì? Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?

 Nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?

III. Bài mới: 
Giáo viên nêu điều 57,80 hiến pháp 1992 sgk trang 46 để vào bài.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin: 
- HS: Đọc thông tin sgk trang 45.

 Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì?

 Hành vi vi phạm đó là gì?
 Em có nhận xét gì về mức thuế của một số ngành mà nhà nước quy định?

 Theo em mức thuế chênh lệch có liên quan đến sự cần thiết của các mặt hàng với đời sống của nhân dân không? Vì sao?

 Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì?

  Em rút ra bài học gì?
- HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
- GV nêu thêm: Một số loại mặt hàng rởm: Thuốc lá có hại, ô tô là hàng xa xỉ, hàng mã lãng phí mê tín dị đoan…

- Tình trạng nhập lậu xe ô tô quan biên giới, rượu tây, làm rượu giả…(cấm)

- Sản xuất muối, nước, đồ dùng học tập, trồng trọt, chăn nuôi cần thiết cho con người ( Khuyến khích)
Hoạt động 2. Thảo luận liên hệ thực tế: 

- GV: Chia nhóm HS thảo luận

* Nhóm 1: 

 Em hãy kể những hành vi công dân kinh doanh đúng pháp luật và sai pháp luật?

- GV: Công dân tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo những quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước về các mặt hàng mà mình kinh doanh.
* Nhóm 2: 
 Nêu những hành vi vi phạm về thuế hoặc không vi phạm về thuế.

- GV bổ sung: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung như: An ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, cầu cống…. nộp thuế là bắt buộc.

* Nhóm 3: 

Kể tên các hoạt động sản xuất dịch vụ và trao đổi hàng hoá mà em biết?
- HS: Các nhóm thảo luận cử đại diện trả lời.
- GV: Sau mỗi câu trả lời của nhóm giáo viên nhận xét và bổ sung.

Hoạt động 3. Nội dung bài học.
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh của công dân là gì?    
* GV kết luận tiết 1: Kinh doanh và thuế là hai lĩnh vực không thể thiếu trong đời sống XH. Con người và XH tồn tại và phát triển cần đến hoạt động của hai lĩnh vực này. Tuy nhiên mọi công dân, mọi tổ chức tham gia phải có quyền và nghĩa vụ đối với kinh doanh và thuế, để góp phần xây dựng nền kinh tế tài chính quốc gia ổn định, vững mạnh.

	I. Đặt vấn đề.
- Thuộc lĩnh vực sản xuất, buôn bán.

- Vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả.
- Các mức thuế chênh lệch khác nhau (cao hoặc thấp)

- Mức thuế cao là để hạn chế ngành, mặt hàng xa xỉ, không cần thiết với đời sống nhân dân; Mức thuế thấp khuyến khích sản xuất, kinh doanh mặt hàng cần thiết đến đời sống nhân dân.

- Bài học: Công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải có nghĩa vụ đóng thuế đúng quy định của pháp luật.

- Kinh doanh đúng pháp luật: Kê khai đúng số vốn, đúng ngành mà mình kinh doanh, Có giấy phép kinh doanh, đúng mặt hàng đã kê khai..
- Kinh doanh sai pháp luật: hàng lậu, hàng giả, hàng không kê khai, mại dâm, ma tuý….

- Vi phạm về thuế: 

Tham ô thuế của nhà nước; Dùng tiền thuế làm việc cá nhân; Buôn lậu trốn thuế

- Không vi phạm về thuế:

Nộp thuế đúng quy định, Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh…
- Sản xuất bánh kẹo, lúa gạo, nuôi gà, sản xuất vải, quần áo, sách vở….

- Dịch vụ: Du lịch, vui chơi, gội đầu, cắt tóc…

- Trao đổi: Bán lúa gạo, bánh kẹo, mua sách vở…. → Là kinh doanh giúp con người tồn tại và phát triển.

II. Nội dung bài học
1. Quyền tự do  kinh doanh là gì?

- Kinh doanh: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận.
- Quyền tự do kinh doanh: Công dân tự do lựa chọn hình thức, ngành nghề, qiu mô kinh doanh theo quy định của Pháp luật.




IV. Củng cố:
   Quyền tự do kinh doanh là gì? 
V.  Hướng dẫn: 

- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập 

- Đọc tiếp nội dung bài học SGK.
	Tuần 23
	Ngày soạn: 20/01/2016

	Tiết 22
	Ngày dạy: 27/01/2016


Bài 13:

QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

A- Mục tiêu bài học:  

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh.

-  Thuế là gì? Vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế xã hội.

 - Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân. 
II. Kĩ năng.
- Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
III. Thái độ.

Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị :

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9; Sưu tầm luật thuế.

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện 9A…………………..9B…………………………
II. Kiểm tra bài cũ:

 Hôn nhân là gì? Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?

 Nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?

III. Bài mới: 
Giáo viên nêu điều 57,80 hiến pháp 1992 sgk trang 46 để vào bài.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung bài học: 
 Nêu những hành vi vi phạm về thuế hoặc không vi phạm về thuế.

- GV bổ sung: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những việc chung như: An ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, cầu cống…. nộp thuế là bắt buộc.

* Nhóm 3: 

Kể tên các hoạt động sản xuất dịch vụ và trao đổi hàng hoá mà em biết?
- HS: Các nhóm thảo luận cử đại diện trả lời.
- GV: Sau mỗi câu trả lời của nhóm giáo viên nhận xét và bổ sung.

 Em hiểu thuế là gì? Thuế có tác dụng gì?
 Nêu trách nhiệm của công dân về quyền tự do kinh doanh?
* GV chốt các mục 2,3 trong nội dung bài học sgk trang 46.
Hoạt động 2. Luyện tập - củng cố: 

- GV: Cho học sinh đọc tư liệu tham khảo sgk trang 46

a. Bài tập 1: (47)

 Kể tên 1 số hoạt động kinh doanh.

b. Bài tập 2: (47)

 Bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không?

c. Bài tập 3: 

- GV yêu cầu học sinh giải thích
* GV kết luận toàn bài: Kinh doanh và thuế là hai lĩnh vực không thể thiếu trong đời sống XH. Con người và XH tồn tại và phát triển cần đến hoạt động của hai lĩnh vực này. Tuy nhiên mọi công dân, mọi tổ chức tham gia phải có quyền và nghĩa vụ đối với kinh doanh và thuế, để góp phần xây dựng nền kinh tế tài chính quốc gia ổn định, vững mạnh.

	- Vi phạm về thuế: 

Tham ô thuế của nhà nước; Dùng tiền thuế làm việc cá nhân; Buôn lậu trốn thuế

- Không vi phạm về thuế:

Nộp thuế đúng quy định, Đóng thuế đúng mặt hàng kinh doanh…
- Sản xuất bánh kẹo, lúa gạo, nuôi gà, sản xuất vải, quần áo, sách vở….

- Dịch vụ: Du lịch, vui chơi, gội đầu, cắt tóc…

- Trao đổi: Bán lúa gạo, bánh kẹo, mua sách vở…. → Là kinh doanh giúp con người tồn tại và phát triển.

II. Nội dung bài học (Tiếp)
2. Thuế, tác dụng của Thuế.

- Thuế: Là một phần thu nhập mà cá nhân, tổ chức kinh doanh phải nộp cho Nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

- Thuế có tác dụng: Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh  tế, đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của công dân.

- Thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ đóng thuế.

* Luyện tập.

- HS đọc điều 57,80 hiến pháp 1992.

Điều 157 BLHS năm 1992

a. Bài 1 (47)

- HS làm miệng

b. Bài 2 (47)

- Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh.

- Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế (trốn 4 mặt hàng)

c. Bài 3 (47) - Đồng ý: c, đ, e

                     - Không đồng ý: a, b, d


IV. Củng cố:

   Quyền tự do kinh doanh là gì? Thuế có tác dụng như thế nào? Trách nhiệm của công dân?
V.  Hướng dẫn: 

- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập 

- Chuẩn bị bài 14: “Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân” theo câu hỏi gợi ý sgk trang 48.

- Tìm hiểu hiến pháp 1992 và BLHS năm 2002.

	Tuần 24
	Ngày soạn:23/01/2016

	Tiết 23
	Ngày dạy: 03/02/2016


Bài 14:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.

-  Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

II. Kĩ năng.

 Phân biệt được những hành vi việc làm đúng với những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
III.Thái độ.

Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
       B- Chuẩn bị: 

- GV: sgk + sgv + giáo án + sưu tầm hiến pháp 1992; BLHS năm 2002.

- HS: Học bài cũ; Chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ:

 Kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh là gì? 

 Thuế là gì? Thuế có tác dụng gì? Nêu trách nhiệm của công dân với quyền tự do kinh doanh và thuế?
III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tình huống: 

- GV cho học sinh đọc và phân tích tình huống

 Ông An đã làm việc gì?

  Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có lợi ích gì? Có đúng mục đích không?

 Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?
- HS: Trả lời.
- GV nêu thêm: Việc làm của ông An sẽ có người cho là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để chuộc lợi( Vì trên thực tế đã có hành vi như vậy).
- Hiện nay việc làm của thanh niên cũng là vấn đề bức xúc, gây khó khăn bất ổn cho XH, cho nhà nước( trong đó có TNXH).

- GV đọc cho học sinh nghe khoản 3 điều 5 của bộ luật lao động/163 TKBG.

- GV: Ngày 23 tháng 6 năm 1994. QH khoá IX của nhà nước CHXHCNVN thông qua BLLĐ và ngay 2 tháng 4 năm 2002 kì họp thứ XI QH khoá X thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ đáp ứng của sự phát triển KT- XH trong giai đoạn mới. BLLĐ là văn bản pháp lí quan trọng, thể chế hoá quan điểm của Đảng về lao động.

- GV đọc điều 6 BLLĐ theo TKBG/ 164

  Theo em BLLĐ quy định gì?

- HS: Quy định Quyền và nghĩa vụ của người lao động người sử dụng lao động, HĐLĐ; Các điều kiện liên quan như: Bảo hiểm, bảo hộ, lao động, bồi thường thiệt hại
Hoạt động 2. Nội dung bài học: 
  Từ phần tìm hiểu trên em hiểu lao động là gì? 
  Theo em quyền lao động của công dân là gì?

- GV bổ sung: Có người muốn làm nghề y, người làm thày giáo, người làm kinh doanh…

  Nghĩa vụ lao động của công dân là gì?

- HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
GV: Cung cấp số liệu về thực trạng việc làm nước ta hiện nay nhằm giúp học sinh thấy được vai trò của lao động, việc làm.

- GV: chốt mục 1,2 trong nội dung bài học sgk/48.
* GV kết luận tiết 1: Con người muốn tồn tại và phát triển cần những nhu cầu thiết yếu: Ăn, mặc, ở, uống…Để thoả mãn những nhu cầu đó, con người cần phải lao động và nhu cầu của con người ngày càng tăng thì lao động ngày càng được cải tiến, cần có sự điều chỉnh các mối quan hệ. Lao động giúp con người ngày càng phát triển


	I. Đặt vấn đề.
- Ông An mở lớp dạy nghề, hướng dẫn họ SX làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán.

- Giúp các em có tiền bảo đảm cuộc sống hàng ngày và giải quyết những khó khăn cho XH → Việc làm của ông là đúng mục đích.
- Ông An tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho mình, cho người khác, cho XH.

II. Nội dung bài học.
1. Quyền và nghĩa vụ lao động.
a. Khái niệm lao động:

- Lao động là: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội.

- Lao động là hoạt động chủ yếu quan trọng nhất của con người, quyết định sự tồn tại, phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
b. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình… Đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình( không bị pháp luật cấm)

- Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân… duy trì và phát triển đất nước của mỗi công dân 




IV- Củng cố:
Lao động là gì? Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân được quy định như thế nào?
V- Hướng dẫn: 

- Về học mục 1,2 nội dung bài học.

- Xem trước phần còn lại và bài tập sgk/49,50

- Tìm hiểu tiếp BLLĐ có liên quan tới hợp đồng lao động, nguyên tắc, nội dung của hợp đồng lao động. 
	Tuần 25
	Ngày soạn:09/02/2016

	Tiết 24
	Ngày dạy: 16/02/2016


Bài 14:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức.

-  Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.

II. Kĩ năng.

 Phân biệt được những hành vi việc làm đúng với những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
III.Thái độ.

Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 9 + giáo án; Hiến pháp 1992; BLLĐ năm 2002.

- HS: Học bài cũ; Chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ:
 Lao động là gì? Nêu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

 Để giải quyết việc làm cho người lao động nhà nước có chính sách gì?

III. Bài  mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin:
- HS: Đọc TH2 sgk/48 và đọc điều 4 khoản 3 BLLĐ (TKBG 163).
  Bản cam kết giữa chị Ba và công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không ? Vì sao?

  Chị Ba có thể tự ý thôi việc không? Như vậy là có phải vi phạm HĐLĐ không?
- HS: Trả lời.
Hoạt động 2. Nội dung bài học (Tiếp).
   Em hãy cho biết, pháp luật quy định ntn về quyền lao động và nghĩa vụ lao động của công dân?

- HS dựa vào sách giáo khoa để trả lời

- GV chốt lại để hoàn thiện và đưa ra tình huống:

  "A và B là HS phổ thông. Trượt đại học, A xin đi làm tại một nhà máy dệt, còn B thì tiếp tục đi học nghề ở trường trung cấp. Mẹ B cho rằng B có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống mình như A".
- Theo em, mẹ B đúng hay sai? Vì sao?

- B cần làm gì để có thể học nghề?

  Qua phần tìm hiểu trên em hiểu HĐLĐ là gì?
  HĐLĐ dựa trên nội dung và nguyên tắc như thế nào?

- Gv: Để thiết lập quan hệ lao động và người sử dụng lao động phải kí một văn bản gọi là HĐLĐ.

  Có những loại HĐLĐ nào?
  HĐLĐ không xác định thời hạn là loại HĐLĐ ntn?
- HS: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
? HĐLĐ xác định thời hạn là loại HĐLĐ ntn?

- HS: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lựu của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  HĐLĐ theo mùa vụ là loại HĐ ntn?
- HS: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
  Để giải quyết việc làm cho người lao động nhà nước có chính sách gì?
  BLLĐ quy định ntn đối với trẻ em chưa thành niên?
* GV chốt mục 3,4 nội dung bài học sgk/ 49.
 Nêu những biểu hiện sai trái sử dụng sức lao động trẻ em mà em được biết? Liên hệ trách nhiệm của bản thân.

Hoạt động 3. Luyện tập - củng cố: 

a. Bài 1 (50): Yêu cầu HS giải thích

b. Bài 2 (50):

Hà có thể tìm việc bằng cách nào?

c. Bài 3 (50)

? Quyền nào là quyền lao động?

- GV nếu còn thời gian GV cho HS làm tiếp các bài tập 4,5,6.

* GV kết luận toàn bài: Mỗi công dân Việt Nam nói chung; HS chúng ta nói riêng phải tích cực lao động để làm giàu cho mình, gia đình và XH. Cần có thái độ phê phán những hành động tiêu cực trong Xh để thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ, văn minh”
	II. Nội dung bài học
2. Quyền và nghĩa vụ lao động:

a. Quyền lao động: 

- Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề và tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

b. Nghĩa vụ lao động:

- Mọi công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hôi, duy trì sự phát triển của đất nước.

* Mẹ B sai vì B có quyền được lựa chọn học nghề hay đi làm. B có thể vừa học vừa làm để có thể vừa đi học vừa tự nuôi sống mình.

3. Hợp đồng lao động:

a. Khái niệm:

- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 
b. Nguyên tắc: Thoả thuận, tự nguyện và bình đẳng.

c. Nội dung:

- Công việc phải làm

- Thời gian, địa điểm

- Tiền lương, phụ cấp

- Các điều kiện lao động: bảo hiểm, bảo hộ, phương tiện đi làm....

4. Quy đinh của luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên:

- Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc

- Cám sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại.

- Cấm lạm dụng trẻ em, cấm cưỡng bức và ngược đãi người lao động.

5. Trách nhiệm của công dân:

- Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ lao động

- Tuyền truyền trong cộng đồng về luật lao động

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm luật lao động.

* Luyện tập.

1. Ý kiến đúng: b, đ

2. Tìm việc làm trong 2 cách: b, c

3. Các quyền: b, d, e




IV- Củng cố:
 Hợp đồng lao động là gì? Quy định của Bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên như thế nào?
V- Hướng dẫn:

- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập còn lại sgk/49,50,51.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao về lao động.
- Ôn tập từ bài 12 đến bài 14.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 45’.
	Tuần 26
	Ngày soạn: 16/ 02/ 2016

	Tiết 25
	Ngày dạy: 24/ 02/ 2016


KIỂM TRA 1 TIẾT 

A- MỤC TIÊU KIỂM TRA.
  I- Kiến thức: Giúp HS 

    - Hiểu về khái niệm của hôn nhân, những quy định của pháp luật về hôn nhân.

    - Ý nghĩa của thuế, trách nhiệm của công dân trong kinh doanh và thuế.

    - Hiểu được quyền, nghĩa vụ lao động của công dân. Biết xử lí tình huống.

  II- Thái độ
    - Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước mỗi chuẩn mực đã học, làm bài nghiêm túc.

  III- Kĩ năng
    - HS có khả năng tự đánh giá, thúc đẩy động cơ học tập tốt hơn.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- HÌNH THỨC KIỂM TRA:  Tự luận, trắc nghiệm

C- MA TRẬN
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Quy định của pháp luật về hôn nhân

- Khái niệm của hôn nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	1,5

1+ 1đ

20%
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

2 đ

20%

	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	
	Nêu được khái niệm thuế, kể tên một số loại thuế.
	
	Hiểu được ý nghĩa của thuế
	
	Liên hệ bản thân trong thực hiện quyền tự do kịnh doanh..
	
	
	

	Số câu

Số điểm

%
	
	0,5

1đ

10%
	
	0,5

1đ

10%
	
	0,5

2đ

20%
	
	
	1,5

4 đ

40%

	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	
	Hiểu được thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động
	
	Thái độ không đồng tình
	
	Giải thích được vì sao không đồng tình
	

	Số câu

Số điểm

%
	
	
	
	1

2đ

20%
	
	0,5

1đ

10%
	
	0,5

1đ

10%
	2

4đ

40%

	Tổng


	1,5

2đ

20%
	0,5

1đ

10%
	
	1,5

4đ

30%
	
	1

3đ

30%
	
	0,5

1đ

10%
	5

10đ

100%


D- ĐỀ BÀI:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
  Câu 1: Em hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất: (2 điểm)

  1- Em tán thành những ý kiến nào sau đây?

    a- Kết hôn khi nam nữ đủ 18 tuổi trở lên.

    b- Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con cái.

    c- Kết hôn do nam nữ tự nguyện, trên cơ sở tình yêu chân chính.

    d- Kết hôn khi nam 20, nữ 18 tuổi trở lên.

    e- Trong gia đình người chồng quyết định mọi việc.

  2- Những ý kiến nào sau đây là đúng?

    a) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

    b) Kinh doanh phải đúng theo quy định của pháp luật.

    c) Buôn bán nhỏ thì không phải kê khai.

    d) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.

    e) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ hàng gì, nghề gì.
 Câu 2: Điền vào ô trống sơ đồ sau để được khái niệm hoàn chỉnh. (1 điểm)
                                 

                                                             


PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

  Câu 1: (3 điểm). Thuế là gì, kể tên một số loại thuế? Vai trò của thuế đối với đất nước như thế nào ? Công dân có trách nhiệm gì đối với quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?

  Câu 2: (2 điểm). Tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
  Câu 3: (2 điểm). Nhà trường phân công cho lớp 9A lao động vệ sinh trường lớp. Một số bạn đề nghị lấy quỹ lớp ra thuê người làm.

     Em có đồng tình với ý kiến của các bạn không ?

E- ĐÁP ÁN

	NỘI DUNG
	ĐiỂM

	PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: 

1- Đúng c, d

2- Đúng a, b

Câu 2: Trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

- Là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

- Một số loại thuế hiện nay ở nước ta: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân…

- Vai trò: Có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.

- Học sinh nêu được trách nhiệm của công dân đối với thực hiện nghĩa vụ đóng thuế.

Câu 2:

- Đối với người lao động:  Lao động để nuôi sống bản thân, gia đình và làm giàu cho đất nước. 

- Đối với người sử dụng sử dụng lao động: Tạo công công ăn việc làm cho người lao động, sản xuất kinh doanh phát triển góp phần giải quyết việc làm tăng thi nhập cho người lao động.

 - Đối với sự phát triển đất nước: Mọi người phải tham gia lao động góp phần tạo ra của cải vật chất và tinh thần để cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

Câu 3:

-  Không đồng tình với ý kiến thuê người làm. 

- Vì mọi người cần phải tham gia lao động để làm cho trường lớp thêm sạch đẹp, đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của học sinh thể hiện tình yệu của mình đối với mái trường.
	3 điểm

2đ

(1đ)

(1đ )

1đ

7 điểm

3đ

(1đ )

(0,5đ )

(0,5đ )

(1đ)

2đ

(1đ )

(1đ )

2đ

(1đ )

(1đ )



	Tổng
	10 điểm
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Bài 15:
VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ 

CỦA CÔNG DÂN (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức:

-  Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật.

- Kể được các loại vi phạm pháp luật.

- Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí.

- Kể được các loại trách nhiệm pháp lí.

II. Kĩ năng.

 Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

III.Thái độ.

- Tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước.
- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9; Hiến pháp 1992; BLHS 1999; Luật hôn nhân gia đình năm 2000; Luật giao thông đường bộ.

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới 

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:
 Hợp đồng lao động là gì? Nêu nguyên tắc, nội dung hình thức của hợp đồng lao động? 

 Nêu quy định của bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên
III. Bài  mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	   Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin 

- GV chia nhóm cho HS thảo luận

* Nhóm 1:

  Nhận xét hành vi của ông Ân? Hậu quả và mức độ vi phạm ( Trách nhiệm pháp lí)

* Nhóm 2: 

 Nhận xét hành vi của Lê cùng hai người bạn? Hậu quả của việc làm đó? Mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lí?
* Nhóm 3: 

 Nhận xét hành vi của A? Hậu quả mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lí?

* GV: A không vi phạm pháp luật vì là người mất năng lực hành vi dân sự.
(Tâm thần)

* Nhóm 4:

 Nhận xét hành vi của N? Hậu quả và trách nhiệm pháp lí?

 Nhận xét hành vi của bà Tư? Mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lí?

 Nhận xét hành vi của anh Sa? Hậu quả và trách nhiệm pháp lí

* GV: Anh Sa không vi phạm pháp luật mà vi phạm nội quy an toàn lao động.
- HS: Các nhóm thảo luận cử đại diện trả lời câu hỏi, các nhóm khác bổ sung.
- GV có thể lập bảng cho HS trả lời theo các câu hỏi gợi ý trên.
* GV: nêu thêm ví dụ:

? Nhận xét những hành vi sau:

a. A ghét B có ý định đánh B một trận

b. B uống rượu say đi xe máy gây tai nạn

c. một em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy 1 số đồ gỗ nhà hàng xóm.

d. B lừa đảo ăn cắp xe máy có hệ thống.

Hoạt động 2. Nội dung bài học:
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu vi phạm pháp luật là gì?
Có các loại vi phạm pháp luật nào?
- HS: Trả lời dựa trên ý hiểu cá nhân.
- GV:  Khái quát, chốt mục 1/53,54
GV: Cho HS làm bài tập áp dụng:

  Trong các ý kến sau đây ý kiến nào đúng, sai? Vì sao?

a. Bất kì ai phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.

c.Những người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự.

d. Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách nhiệm hành chính.
* GV kết luận tiết 1: Con người luôn có các mối quan hệ như: Quan hệ XH, quan hệ pháp luật, trong quá trình thực hiện các quy định, quy tắc, nội dung của nhà nước đề ra thường có những vi phạm. Những vi phạm đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và XH. Xem xét vi phạm pháp luật giúp chúng ta thực hiện tốt các quy định, tránh xa TNXH giúp cho gia đình và xh bình yên.
	I. Đặt vấn đề.
- Hành vi có chủ ý → làm tắc cống thoát nước, ngập nước→ Hành vi VPPL→ Phải chịu trách nhiệm pháp lí → VPPL HC.
- Lê đua xe máy, vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông→ hành động có chủ ý hậu quả thiệt hại về người và tài sản → Hành vi VPPL phải chịu trách nhiệm pháp lí → VPPL DS
- A tâm thần nên hành động không có chủ ý hậu quả pha tài sản quý → Không VPPL nên không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

- N cướp dây chuyền, túi xách ,có chủ ý; → Vi phạm pháp luật hình sự.
- Bà Tư → Vi phạm pháp luật dân sự

- Anh Sa: → Vi phạm kỷ luật.
Hành vi

Nhận xét

Người thực hiện

Hậu quả

TN pháp lí

Pháp luật

Đ
S
Có lỗi

Không có lỗi

Phải chịu

Không phải chịu

Vi phạm

1

x

x

x

Hành chính

2

x

x

x

Dân sự

3

x

x

x

Không

4

x

x

x

Hình sự

5

x

x

x

Dân sự

6

x

x

x

kỷ luật

- Hành vi: (b) vi phạm pháp luật dân sự

- Hành vi: (a), (c) Không bị coi là vi phạm pháp luật

- Hành vi: (d)  vi phạm pháp luật hình sự

II. Nội dung bài học.

1. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
a. Vi phạm pháp luật: 
 Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật thừa nhận.

- Các loại VPPL:

+ VPPL hình sự

+ VPPL Hành chính

+ VPPL Dân sự

+ VPPL Kỉ luật.

Đúng 

Sai

Vì

a)

x

Có nhiều loại vi phạm pháp luật.
b)

x

c)  x

Họ không tự chủ được hành vi của mình.
d)

x

Nếu vi phạm thì đều bị xử lý theo pháp luật.



IV- Củng cố 

 Vi phạm pháp luật là gì? Có các loại vi phạm pháp luật nào?

V- Hướng dẫn

- Về học mục 1 nội dung bài học

- Tìm hiểu tiếp mục 2,3 của bài giờ sau học tiếp
	Tuần 28
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Bài 15:

VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ 

CỦA CÔNG DÂN (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức:

-  Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật.

- Kể được các loại vi phạm pháp luật.

- Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí.

- Kể được các loại trách nhiệm pháp lí.

II. Kĩ năng.

 Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

III.Thái độ.

- Tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:
- GV: sgk + sgv + giáo an GDCD 9 + 1 số tư liệu cần thiết: Hiến pháp 1992…

- HS: Học bài cũ – Xem trước bài mới

C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:

 Vi phạm pháp luật là gì? Có các loại vi phạm pháp luật nào?

III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung bài học (tiếp) 

- Gv cho học sinh làm bài tập (kẻ bảng phụ)

  Nêu hành vi vi phạm và biện pháp xử lý mà em được biết trong thực tế cuộc sống

- Hs làm bài tập

- Gv gọi học sinh lên bảng làm.

- Biện pháp xử lý xử phạt hành chính.

- Xử phạt hành chính

- Hình phạt của bộ luật hình sự

- Bồi thường dân sự

- Phê bình trước lớp

  Qua phần tìm hiểu trên em hiểu trách nhiệm pháp lí là gì?

    Hoạt động 2: HS làm việc theo nhóm xác định các loại TNPL.
    GV: Chia lớp làm 3 nhóm, thảo luận trong thời gian 5’ điền nội dung tương ứng vào bảng phụ:

Hành vi
Loại vi phạm
Biện pháp xử lí
Trách nhiệm pháp lí
1. Cướp giật tài sản
2 . Vượt đèn đỏ   
3. Lấn chiếm đất nhà hàng xóm
4. HS vi phạm nội quy trường học.
5. Bị bệnh tâm thần, khi lên cơn đã đánh ngườì.
    HS: Các nhóm thảo luận, ghi đáp án lên bảng phụ của nhóm mình, nhóm nào có đáp án nhanh hơn và chính xác hơn là nhóm chiến thắng.

    GV: Nhận xét, khái quát.
 Nêu các loại trách nhiệm pháp lí?

* GV chốt mục 2/53 nội dung bài học

    Theo em trách nhiệm pháp lí có ý nghĩa như thế nào?
    Nếu nhà trường không có hình thức xử phạt những học sinh vi phạm thì điều gì sẽ xảy ra?
· HS: Trình bày ý  kiến cá nhân.

· GV: Khái quát nội dung kiến thức.
 Nêu trách nhiệm của công dân là học sinh?
- HS: Trả lời dựa trên ý hiểu.
* GV: Chốt mục 3/53
Gv: Giáo dục ý thức thực hiện pháp luật cho học sinh đặc biệt là thực hiện pháp luật an toàn giao thông để tránh các hành vi vi phạm pháp luật.
- GV cho Hs đọc điều 12 hiến pháp 1992
Hoạt động 3. Luyện tập - củng cố: 
a. Bài 2: (55) 

 Hành vi nào không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình?
b. Bài 4: (56)

 Hành vi của Tú? Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú mắc phải và trách nhiệm của Tú?

* Gv nêu thêm: Chưa đủ (14 tuổi) còn là vị thành niên nếu gây tai nạn bố mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Tú.

c. Bài 6: (56)

So sánh sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí.

* GV nêu bài tập củng cố:

- Người điều khiển xe mô tô(hạng A1, A2) Phải đủ bao nhiêu tuổi?

1. 16 tuổi

2. 18 tuổi

3. 20 tuổi
* GV kết luận toàn bài:
- Công dân có quyền và nghĩa vụ thực hiện hiến pháp, pháp luật nhà nước quy định. Là công dân tương lai của đất nước, ngay từ khi còn là học sinh chúng ta cần nắm vững hiểu biết về hiến pháp và pháp luật

- Có trách nhiệm tuyên truyền mọi người dân có cuộc sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội, đem lại sự bình yên cho gia đình và xã hội.
	Hành vi

Loại vi phạm 

- Vứt rác bừa bãi

- Cãi nhau, gây mất trật tự nơi công cộng

- Lấn chiếm vỉa hè

vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính

- Trộm xe máy

- Cướp giật tái sản

Vi phạm hình sự

- Mượn xe máy để đặt lấy tiền

Vi phạm dân sự

Viết, vẽ bậy lên tường của lớp học

Vi phạm kỷ luật

b. Trách nhiệm pháp lí.

- Là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
- Tương ứng với mỗi loại Vi phạm pháp luật là trách  nhiệm pháp lí.
+ Trách nhiệm hình sự

+ Trách nhiệm dân sự

+ Trách nhiệm hành chính

+ Trách nhiệm kỷ luật.
- Ý nghĩa: 

- Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người VPPL.

- GD ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; Răn đe mọi người không được VPPL.
- Hình thành bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật vào công lý trong nhân dân, ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Trách nhiệm của công dân học sinh:

- Đối với công dân: HS nêu mục 3/53

- Đối với học sinh: Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt hiến pháp, pháp luật; Có lối sống lành mạnh; Học tập và lao động tốt; Tránh xa tệ nạn xã hội; Đấu tranh với các hiện tượng xấu vi phạm pháp luật.

* Luyện tập:

a. Bài 2: 

- Bé 5 tuổi chưa có khả năng nhận thức và điều khiển được việc làm của mình (điều 13 BLHS 1999)

b. Bài 4:

- Sai (chưa đủ tuổi) Tú VPPL HC về giao thông đường bộ (điều 10 khoản 2 điểm b vượt đèn đỏ) Phạt tiền từ 20 → 60 nghìn đồng.

- Phạt cảnh cáo(14 → 16 tuổi…) Theo điều a7 pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002

- Vi phạm pháp luật dân sự: (gây tai nạn) phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

c. Bài 6:

Giống nhau

Là những quan hệ XH và các quan hệ Xh này được pháp luật điều chỉnh, nhằm làm cho quan hệ giữa người với người ngày càng tốt đẹp công bằng, trật tự, kỷ cương. Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các quy tắc quy định mà đạo đức và pháp luật đưa ra

Khác nhau

- Trách nhiệm đạo đức:

+ Bằng tác động của dư luận, XH

+ Lương tâm cắn rứt

- Trách nhiệm pháp lý:

+ Bắt buộc thực hiện

+ Phương pháp cưỡng chế của nhà nước.




IV- Củng cố:
Trách nhiệm pháp lí là gì? Các loại trách nhiệm pháp lí?
V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học sgk trang 53,54

- Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk

- Chuẩn bị bài 16 “Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của công dân” theo câu hỏi gợi ý sgk/57.
	Tuần 29
	Ngày soạn: 08/ 03/ 2016

	Tiết 28
	Ngày dạy: 16/ 03/ 2016


Bài 16:
QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI 

CỦA CÔNG DÂN. (Tiết 1) +KT15’
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.
- Nêu được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyển tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

II. Kĩ năng.

- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH phù hợp với lứa tuổi.

III. Thái độ.

Tích cực tham gia các công việc chung của trường lớp, địa phương phù hợp với khả năng.

       IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:
- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD 9 ; Hiến pháp 1992; Luật khiếu nại, tố cáo…

- HS: Học bài cũ - chuẩn bị bài mới

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:
  GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:
KIỂM TRA 15’ MÔN GDCD 9
Đề bài:

Câu 1: 5 điểm
   Trách nhiệm pháp lí là gì? Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí?

Câu 2: 5 điểm
   So sánh sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí.

Đáp án – Biểu điểm:

Câu 1:

* Trách nhiệm pháp lí. 2 điểm
- Là nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
- Tương ứng với mỗi loại Vi phạm pháp luật là trách  nhiệm pháp lí.

+ Trách nhiệm hình sự

+ Trách nhiệm dân sự

+ Trách nhiệm hành chính

+ Trách nhiệm kỷ luật.

* Ý nghĩa: 3 điểm
- Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người VPPL.

- GD ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; Răn đe mọi người không được VPPL.

- Hình thành bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật vào công lý trong nhân dân, ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 2: 5 điểm.

	Giống nhau

Là những quan hệ XH và các quan hệ Xh này được pháp luật điều chỉnh, nhằm làm cho quan hệ giữa người với người ngày càng tốt đẹp công bằng, trật tự, kỷ cương. Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các quy tắc quy định mà đạo đức và pháp luật đưa ra
	Khác nhau

- Trách nhiệm đạo đức:

+ Bằng tác động của dư luận, XH

+ Lương tâm cắn rứt

- Trách nhiệm pháp lý:

+ Bắt buộc thực hiện

+ Phương pháp cưỡng chế của nhà nước.




III. Bài mới:
- GV nêu vấn đề vào nội dung bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	 Trong chương trình lớp 6,7,8 các em đã học công dân có quyền cơ bản nào?

 Vì sao công dân lại có quyền đó?

Ngoài ra công dân còn có quyền nào khác?

Hoạt động 1. Hs làm việc theo nhóm Tìm hiểu thông tin.
- GV cho học sinh đọc thông tin sgk/57

 Phần thông tin (1) ai có quyền tham gia đóng góp ý kiến?

- GV chia nhóm thảo luận.

* Nhóm 1:

Theo em những quy định ở phần thông tin 1 và 2 thể hiện quyền gì của công dân?

* Nhóm 2: 

Nhà nước quy định những quyền đó là gì? Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì?

* Nhóm 3:

Liên hệ với tình hình trường lớp và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyền quyết định những công việc gì của trường lớp (hoặc địa phương)?
 Đối với học sinh 

- HS: Các nhóm thảo luận cử đại diện trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến.
- GV: Khái quát nội dung thảo luận.
Hoạt động 2. Hs làm việc cá nhân rút ra Nội dung bài học: 
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí XH là gì ?
- Học sinh nghe giáo viên diễn giải.
- GV: Công dân có quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước…(bầu đại biểu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước như: quốc hội, HĐUBND…) Tham gia bàn bạc(góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương, đất nước) Giám sát…(góp ý việc làn của cơ quan nhà nước)

   Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH có ý nghĩa gì?
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
- GV: Chỉ trên cơ sở quyền này người dân mới có thể trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực, thay mặt mình quản lý nhà nước. Tham gia xây dựng hiến pháp, pháp luật và giám sát các công việc chung của đất nước.
- GV chốt mục 1 trong nội dung bài học sgk/58

Hoạt động 3. Luyện tập - củng cố: 
a. Bài 1: (59) Quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

b. Bài 2: (59) Yêu cầu học sinh giải thích

* GV kết luận tiết 1: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
	- Quyền: Tự do ngôn luận, báo chí, kinh doanh, bất khả xâm phạm…
I. Đặt vấn đề.
- Đáp án đúng a, c
-  Quyền:  Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo; Tham gia bàn bạc và quyết định những công việc của xã hội.

- Quyền tham gia quản lý NN, quản lý XH của công dân. Nhà nước ban hành những quy định trên để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực.

+ Đối với công dân: 

- Chất vấn đại biểu quốc hội. 
- Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước.

- Bàn bạc các vấn đề địa phương…
+ Đối với HS:

- Xây dựng nội quy lớp học, ý kiến về cơ sở vật chất trong trường, vệ sinh môi trường…

II. Nội dung bài học.

1. Nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH.

- Là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, các công việc chung của nhà nước và XH.

- Tham gia bàn bạc, giám sát công việc chung của cộng đồng.
2. Ý nghĩa: 
Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân. Là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và XH.

* Luyện tập:
a. Bài 1: các quyền: a, c, đ, h.

b. Bài 2: Tán thành quan điểm: e


IV. Củng cố:
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là gì? Ý nghĩa?
V- Hướng dẫn: 
- Về học mục 1/58 nội dung bài học

- Tìm hiểu tiếp mục 2,3/58 để hiểu phương thức thực hiện các quyền trên 

- Xem trước các bài tập còn lại/ 59.
	Tuần 30
	Ngày soạn:16/ 03/ 2016

	Tiết 29
	Ngày dạy: 23/ 03/ 2016


Bài 16:

QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI 

CỦA CÔNG DÂN. (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học:   
I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

- Nêu được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyển tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH của công dân.

II. Kĩ năng.

- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH phù hợp với lứa tuổi.

III. Thái độ.

Tích cực tham gia các công việc chung của trường lớp, địa phương phù hợp với khả năng.

      IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: Soạn giáo án  + sgk + sgv GDCD9; 1 số tư liệu có liên quan tới bài học

- HS: Học và làm bài tập + chuẩn bị bài mới

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện học sinh:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Nêu nội dung của quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH? Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH.

III. Bài mới:
GV dẫn dắt tình huống vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1.Học sinh làm việc cá nhân tìm hiểu nội dung bài học (tiếp)
   Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, XH bằng cách nào?

Nêu ví dụ?
- HS: Trả lời
- GV nêu thêm : Quyền làm chủ của công dân : Làm chủ tự nhiên, XH, bản thân để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”

VD: Công dân có quyền tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, tham gia ứng cử HĐND.
  Nhà nước tạo điều kiện gì cho công dân và công dân có quyền và trách nhiệm gì với nhà nước.

* GV chốt mục 2,3/58

- GV mở rộng câu hỏi:

   Em hãy nêu điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, XH của công dân, nhà nước và bản thân.

Hoạt động 2. Luyện tập - củng cố: 
a. Bài 3: (59,60)

Nêu yêu cầu bài tập

b. Bài 5: (60)

Học sinh đọc yêu cầu đầu bài

- GV GD học sinh tích cực tham gia góp ý vào các hoạt động chung của trường lớp

* GV kết luận toàn bài: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH là quyền chính trị quan trọng nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm của công dân.Công dân - học sinh phải hiểu rõ nội dung quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và năng lực để sử dụng hiệu quả quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
	II. Nội dung bài học.

3. Phương thức thực hiện: 

- Trực tiếp: Công dân tự mình tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, góp ý kiến việc làm của cơ quan NN trên báo, xây dựng phát biểu ý kiến..
- Gián tiếp: Thông qua đại biểu nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của nhà nước và công dân 

- Nhà nước: Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp cho quản lí đất nước. 
  - Công dân có trách nhiệm đem lại quyền  lợi cho bản thân, gia đình và xã hội.
*. Điều kiện đảm bảo thực hiện
- Nhà nước quy định bằng pháp luật

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện

- Công dân: Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

- Bản thân: - Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện ý thức tổ chức ký luật.

- Tham gia góp ý xây dựng lớp, chi đoàn, các hoạt động ở địa phương( Tuyên truyền KHHGĐ, Bài trừ tệ nạn XH…)

* Luyện tập:
a. Bài 3/59,60:

- Trực tiếp: a, b, c, d

- Gián tiếp: đ, e

b. Bài 5/60:

- Vân có quyền tham gia góp ý kiến.
d. Bài 6/60

- Nhà nước quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và XH nhằm tạo điều kiện và bảo đảm cho công dân thực sự làm chủ nhà nước, làm chủ XH, pháp huy cao độ quyền làm chủ của công dân tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lý đất nước.




IV- Củng cố:


Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hình thức nào? Điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

V- Hướng dẫn:
- Về học kỹ nội dung bài học.
- Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk.
- Sưu tầm hiến pháp VN 1992 sửa đổi 2013.
- Chuẩn bị bài 17 “ Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc” theo câu hỏi gợi ý sgk/63.
- Sưu tầm tranh ảnh có liên quan tới nội dung bài học.

	Tuần 31
	Ngày soạn: 22/ 03/ 2016

	Tiết 30
	Ngày dạy: 30/ 03/ 2016


Bài 17:

NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Hiểu được thế nào là  bảo vệ Tổ quốc, nội dung, ý nghĩa của bảo vệ tổ quốc.

- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp 1992 và Luật nghĩa vụ quân sự về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

II. Kĩ năng.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở nơi cư trú và trường học. 
-  Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

III. Thái độ.

- Đồng tình, ủng hộ những việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD9; Hiến pháp 1992, tranh ảnh có liên quan tới bài học

- HS: Học và làm bài tập; chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:
I.  Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:

  Nêu các phương thức thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH

  Nêu trách nhiệm của nhà nước và  công dân học sinh trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của công dân?

III. Bài mới:

GV giới thiệu “ bài thơ thần” của Lý Thường Kiệt trong một đêm chờ đánh giặc Tống “Sông núi nước Nam Vua Nam ở…chúng bay sẽ bị đánh cho tơi bời” Và Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” Các em có suy nghĩ gì về bài thơ của Lý Thường Kiệt và chân lý của Bác Hồ khi nói về độc lập tự do?

Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc giành lấy độc lập tự do chúng ta học bài hôm nay.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Hoạt động cá nhân tìm hiểu phần đặt vấn đề:
- GV: Cho học sinh quan sát ảnh và thảo luận 

  Nêu nội dung các bức ảnh trên?
- GV giới thiệu thêm 1 số tranh

 Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh trên?
- HS nêu suy nghĩ của mình: 

- Cần nêu được những bức ảnh trên giúp em hiểu được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mọi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình (của thanh niên, phụ nữ, những người mẹ) .
  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai?

GV: Quá trình lịch sử của đất nước ta đã chứng minh một cách rõ ràng quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Bác Hồ đến thăm đền Hùng đã nhắc nhở các chiến sĩ “ Các Vua Hùng …giữ nước” Ngày nay xây dựng XHCN, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả CM và chế độ XHCN được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn dân và của nhà nước ta.

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học: 
- Gv chia nhóm thảo luận

* Nhóm 1: 
Qua phần tìm hiểu trên em hiểu bảo vệ tổ quốc là như thế nào? 
Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì? 
GV: Bộ đội bảo vệ vùng biển(Hải Quân) vùng trời(Không Quân); Bảo vệ biên giới giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

* Nhóm 2:

Vì sao chúng ta phải bảo vệ tổ quốc?
- HS: Các nhóm thảo luận trong thời gian 3 phút, đại diện trình bày và các nhóm khác bổ sung.

 - GV: Nhận xét, khái quát.
GV bổ sung: Trải qua 4000 năm dựng nước và giữ nước ông cha ta đã chiến đấu và chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược. Hiện nay tình hình kinh tế - XH vẫn còn trong tình trạng bất ổn. Trong XH còn nhiều tiêu cực. kẻ thù có thể lợi dụng để phá hoại chúng ta về kinh tế - chính trị…Vì vậy mỗi công dân Việt Nam phải có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
GV kết luận Tiết 1: Quá trình lịch sử của đất nước ta đã chứng minh một cách rõ ràng quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Bác Hồ đến thăm đền Hùng đã nhắc nhở các chiến sĩ “ Các Vua Hùng …giữ nước” Ngày nay xây dựng XHCN, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả CM và chế độ XHCN được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn dân và của nhà nước ta.

	I. Đặt vấn đề.
- Bức ảnh 1: Chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển của tổ quốc.

- Bức ảnh 2: Dân quân nữ cũng là một trong những lực lượng bảo vệ tổ quốc.

- Bức ảnh 3: Tình cảm của thế hệ trẻ đối với Mẹ VN Anh Hùng người đã có công góp phần bảo vệ tổ quốc.
- Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.

II. Nội dung bài học.

1. Bảo vệ Tổ quốc là gì?
- Là bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
- Bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

* Nội dung bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân sự.

- Tham gia hoạt động của trường và  địa phương….
2. Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?

- Non sông đất nước ta được như ngày hôm nay do cha ông ta từ hàng ngàn năm nay đã đổ máu xương hi sinh xây dựng và giữ gìn mới có được. Vì vậy chúng ta phải biết bảo vệ thành quả đó.

- Ngày nay các thế lực thù địch vẫn âm mưu xâm chiếm, phá hoại đất nước ta, phá hoại chế độ XHCN ở nước ta. DO đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn phải dặt lên hàng đầu.



IV- Củng cố.

    Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? Bảo vệ tổ quốc gồm những nội dung gì?
V- Hướng dẫn: 
- Học và làm các bài tập sgk

- Chuẩn bị bài 18 theo câu hỏi gợi ý sgk/67.
	Tuần 32
	Ngày soạn: 29/ 03/ 2016

	Tiết 31
	Ngày dạy: 06/ 04/ 2016


Bài 17:

NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Hiểu được thế nào là  bảo vệ Tổ quốc, nội dung, ý nghĩa của bảo vệ tổ quốc.

- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp 1992 và Luật nghĩa vụ quân sự về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

II. Kĩ năng.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở nơi cư trú và trường học. 
-  Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

III. Thái độ.

- Đồng tình, ủng hộ những việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD9; Hiến pháp 1992, tranh ảnh có liên quan tới bài học

- HS: Học và làm bài tập; chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:
I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:

Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?

III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm nội dung bài học (Tiếp): 
* Nhóm 3: 

Công dân học sinh chúng ta cần làm gì để bảo vệ tổ quốc?

GV: bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, là cao quý của công dân. Nghĩa vụ và quyền đó được thể hiện trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- HS: Đại diện trình bày kết qủa, các nhóm khác bổ sung.

- GV: Nhận xét, khái quát nội dung bài học.

Hoạt động 2. Liên hệ và thảo luận tình huống:
- Gv cho học sinh đọc tài liệu tham khảo sgk/64 để tìm hiểu PLVN có liên quan đến bảo vệ tổ quốc.

- GV: Nội dung các điều khoản trong hiến pháp 1992, trong luật nghĩa vụ quân sự 1994 trong BLHS 1999 có liên quan tới nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
- HS làm bài tập 4 (cho chuẩn bị trước)

 Nêu tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương em?

Hoạt động 3. Luyện tập - củng cố 
a. Bài 1: (65)

GV yêu cầu học sinh giải thích.
b. Bài 2: (65)

Học sinh nêu yêu cầu bài tập

* Gv kết luận toàn bài: Kinh nghiệm lịch sử ngàn đời của dân tộc ta là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Ngày nay đất nước ta đã sạch bóng quân thù nhưng chúng ta không thể lơi lỏng công cuộc giữ nước. Luôn cảnh giác chống lại mọi âm mưu của kẻ thù. HS cần rèn luyện sức khoẻ, tham gia học tập quân sự, tuyên truyền mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
	3. Trách nhiệm của học sinh.

- Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.

- Rèn sức khoẻ, luyện tạp quân sự.

- Tham gia hoạt động ở trường, địa phương.

- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự khi mình đủ tuổi.
* Luyện tập.

a. Bài 1: (65)

- Những hành vi, việc làm đúng: a, c, d, đ, e, h, i

- Những hành vi, việc làm sai: b, g

b. Bài 2: (65)

VD: Các hoạt động: Thi kể chuyện, thi văn nghệ nhân ngày 22-12

- Học tập giành điểm cao tặng chú bộ đội

- Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ

- Động viên mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự….




IV- Củng cố.

    Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc? Bảo vệ tổ quốc gồm những nội dung gì?
V- Hướng dẫn: 
- Học và làm các bài tập sgk

- Chuẩn bị bài 18 theo câu hỏi gợi ý sgk/
	Tuần 33
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    Bài 18:

SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Giúp học sinh hiểu: Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Nêu được mối quan hệ giữa sống có đạo đức và pháp luật.
- Hiểu được ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Nêu được trách nhiệm của học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

II. Kĩ năng.

 Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

III. Thái độ.

Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức và quy định của pháp luật.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD9, 1 số tư liệu, gương tốt có liên quan tới bài học

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:
 Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?
 HS cần làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc? 
III. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu truyện: 
“Nguyễn Hải Thoại - Một tấm gương về sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật”

- GV cho HS đọc truyện.
 Những chi tiết nào thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức?

 Những biểu hiện nào chứng tỏ Nguyễn Hải Thoại là người sống và làm việc theo pháp luật?

- GV nhận xét

 Động cơ nào thôi thúc anh có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát hiện tổng công ty xây dựng Thăng Long?
 Động cơ đó biểu hiện những phẩm chất gì của anh?

- GV nhận xét
 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại lợi ích gì cho bản thân, mọi người, XH?

Hoạt động 2. Nội dung bài học: 
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
 Sống có đạo đức và làm theo pháp luật có ý nghĩa như thế nào?
Hoạt động 3. Luyện tập củng cố: 
a. Bài 2: (68,69)

HS nêu yêu cầu bài tập


	I. Đặt vấn đề.
- Biết tự trọng, tự tin, tự lập, có tâm, trung thực.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người.
- Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo.
- Nâng cao uy tín của đơn vị, công ty 
- Làm theo pháp luật: 
- Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao đọng.

- Mở rộng sản xuất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quy định nộp thuế và đóng bảo hiểm.

- Luôn phản đối , đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.

- Động cơ: “Xây dựng công ty ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước” 
→ Thể hiện phẩm chất của anh là: “Sống có đạo đức và làm theo hiến pháp, pháp luật”

- Lợi ích: Bản thân: Đạt danh hiệu “AHLĐ thời kỳ đổi mới”

- Công ty: Là đơn vị tiêu biểu của ngành xây dựng

- XH: Uy tín của công ty giúp cho Nhà nước ta mở rộng quan hệ với các nước khác đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi lên  CNXH.

II. Nội dung bài học.

1. T×m hiÓu vÒ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt

- Sèng cã ®¹o ®øc: lµ suy nghÜ, hµnh ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc x· héi, biÕt ch¨m lo ®Õn mäi ng­êi, ®Õn c«ng viÖc chung; biÕt gi¶i quyÕt hîp lÝ gi÷a quyÒn lîi vµ nghÜa vô; lÊy lîi Ých cña XH cña d©n téc lµm môc tiªu sèng.

- Tu©n theo ph¸p luËt: lµ lu«n sèng vµ hµnh ®éng theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. Mèi quan hÖ gi÷a sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt

Sống có đạo đức

Thực hiện PL

- Tự giác thực hiện chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định

- Bắt buộc thực hiện quy định của pháp luật do nhà nước đặt ra.

- Là phẩm chất bền vững của mỗi cá nhân, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi tự nguyện thực hiện pháp luật.
* Luyện tập:
a. Bài 2:

- Hành vi có đạo đức: a, b, c, d, đ, e

- Hành vi theo pháp luật: g, h, I, k, l




IV- Củng cố.
Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?  Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
V- Hướng dẫn: 
- Học kỹ nội dung bài học.

- Sưu tầm gương sống có đạo đức và tuân theo PL

- Tìm hiểu hiến pháp VN
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ÔN TẬP HỌC KÌ II

A- Mục tiêu bài học.    
1. Kiến thức.

- Giúp học sinh: Củng cố những kiến thức đã học từ đầu năm học đặc biệt là từ học kỳ II. HS tự đánh giá kết quả học tập của mình đồng thời GV rút ra phương pháp giảng dạy của mình cho phù hợp.
II. Kĩ năng.

- HS vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra, vào thực tế cuộc sống.
III. Thái độ.

- HS có ý thức rèn luyện đạo đức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + giáo án + 1 số tư liệu có liên quan tới chủ đề đã học

- HS: Học bài cũ, ôn các bài đã học từ đầu năm…

C- Hoạt động dạy và học:

I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong khi ôn tập.
III. Giới thiệu:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	- GV nêu hệ thống câu hỏi ôn tập và hướng dẫn HS trả lời.

- HS ôn theo hướng dẫn của GV.
Câu 1: 

Hôn nhân là gì? Nêu những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân và thai độ của mỗi người trước hôn nhân HS: Nêu mục 1,2 nội dung bài học sgk/41,42

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n

Câu 2:

Kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh là gì? 

Thuế là gì? Tác dụng của thuế? Nêu trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền này. 
HS: Nêu mục 1,2,3/46 trong nội dung bài học

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n

Câu 3:

Lao động là gì? Vì sao lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động? Nêu quy định của BLLĐ đối với trẻ em chưa thành niên? 
HS: Nêu các mục 1,2,3,4/48,49 trong nội dung bài học

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n

Câu 4:

Nêu nội dung của quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH? Phương thức thực hiện? Nêu trách nhiệm của nhà nước quyền và trách nhiệm của công dân? 
HS: Nêu mục 1,2,3/58 trong nội dung bài

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n
C©u 5:

Vi phạm pháp luật là gì? Có các loại vi phạm pháp luật nào?

Trách nhiệm pháp lý là gì? Nêu cụ thể trách nhiệm pháp lý? Nêu trách nhiệm pháp lý của công dân học sinh trong việc thực hiện pháp lý. 
HS nêu mục 1,2,3/52,53 trong nội dung bài học 
GV: Chèt néi dung c¬ b¶n
Câu 6:

Bảo vệ tổ quốc là gì? V× sao phải bảo vệ tổ quốc? Bảo vệ tổ quốc bao gồm nội dung gì? HS cần làm gì để bảo vệ tổ quốc? 
HS: Nêu mục 1,2,3/63 trong nội dung bài học

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n

Câu 7:

Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

Nó có MQH với nhau ntn? Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa ntn? Trách nhiệm của HS? 
HS: Nêu các mục 1,2,3,4/68 trong nội dung bài học

GV: Chèt néi dung c¬ b¶n

* GV: Tuỳ theo câu hỏi mà bổ sung tư liệu tham khảo cho phù hợp với nội dung từng bài học.
 Nªu c¸c d¹ng bµi tËp, c©u hái th­êng gÆp.

HS: Tr¶ lêi.

GV: Bæ sung.
.
	I. HÖ thèng kiÕn thøc

1. Mét sè quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n.
- QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong h«n nh©n.

- QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®èng thuÕ.

- QuyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc cña c«ng d©n.

- Lao ®éng lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.

2. Vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ

- Kh¸i niÖm vi ph¹m ph¸p luËt vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ.

- C¸c lo¹i vi ph¹m PL vµ c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ.

- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, HS.

3. NghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc

- Kh¸i niÖm b¶o vÖ Tæ quèc.

- Néi dung b¶o vÖ Tæ quèc.

- Gi¶i thÝch v× sao ph¶i b¶o vÖ Tæ quèc.

- Tr¸ch nhiÖm cña HS.

4. Sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt

- Kh¸i niÖm sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo PL.

- Mèi quan hÖ gi÷a sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo PL.

- ý nghÜa.

- Tr¸ch nhiÖm cña HS, c«ng d©n.

II. C¸c d¹ng bµi tËp, c©u hái

- Tr¾c nghiÖm.

- Tù luËn

- T×nh huèng

- S­u tÇm t­ liÖu thùc tÕ.


IV. Củng cố:

GV cho học sinh nhắc lại nội dung các bài học trong hệ thống chương trình.
V- Hướng dẫn học tập:

- Về ôn kỹ các bài đã ôn sgk, xem lại các bài tập, đọc kỹ các phần tư liệu tham khảo trong sgk.

- Chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

- Liên hệ các bài đã học với địa phương để tiết 35 ngoại khoá.

	Tuần 37
	Ngày soạn: 01/ 05/ 2016

	Tiết 33
	Ngày dạy: 11/ 05/ 2016


    Bài 18:

SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Giúp học sinh hiểu: Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Nêu được mối quan hệ giữa sống có đạo đức và pháp luật.

- Hiểu được ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Nêu được trách nhiệm của học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

II. Kĩ năng.

 Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

III. Thái độ.

Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức và quy định của pháp luật.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv + giáo án GDCD9, 1 số tư liệu, gương tốt có liên quan tới bài học

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  

GV kiểm diện HS
II. Kiểm tra bài cũ:
 Bảo vệ tổ quốc là gì? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?
 HS cần làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc? 
III. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Liên hệ thực tiễn. 
GV: Cho HS tìm ví dụ về gương người tốt, việc tốt, sống có đạo đức, làm việc theo pháp luật (vận dụng gương ở chương trình người đương thời). 

HS: liên hệ Bác sĩ Lê Thế Trung

HS Nguyễn Thái Hoàng... 1 số lĩnh vực khác.

Hoạt động 2. Nội dung bài học (Tiếp) 
 Sống có đạo đức và làm theo pháp luật có ý nghĩa như thế nào?
 Nêu trách nhiệm của bản thân học sinh?

* GV chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3,4/68

- GV nhấn mạnh: Người sống có đạo đức là người thể hiện được giá trị đạo đức là người biết tuân theo pháp luật

- Mọi người: Chăm lo lợi ích chung.
- Công việc: Có trách nhiệm cao.
Môi trường sống: Lành mạnh, bảo vệ, giữ gìn trật tự ATXH.
- Có lý tưởng sống cao đẹp.
- Bản thân: Tự tin, tự lập.

Hoạt động 3. Luyện tập củng cố: 
 Bài 3: (69)

HS nêu yêu cầu bài tập

 Bài 4: (69)

HS nêu yêu cầu bài tập:

* GV kết luận toàn bài: Các bài học trong phần đạo đức là cơ sở tạo ra nội lực để học sinh học phần pháp luật. Mỗi chúng ta có nhận thức đúng đắn những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, thời đại, coi đó là những chuẩn mực cần thiết của con người VN thời kỳ CNH- HĐH. Đồng thời phải tự giác thực hiện những quy định của pháp luật. Từ đó các em tự xây dựng kế hoạch, có ý chí rèn luyện bản thân tránh xa những thói hư tạt xấu, TNXH mang lại sự bình yên cho gia đình, XH.
	II. Nội dung bài học.

3. Ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Lµ mét ®iÒu kiÖn, mét yÕu tè gióp mäi ng­êi tiÕn bé kh«ng ngõng.
- Lµm nhiÒu viÖc cã Ých cho mäi ng­êi, cho XH.

- §­îc mäi ng­êi yªu quý, kÝnh trong.

4. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh

- TÝch cùc häc tËp, lao ®éng.
- RÌn luyÖn tu d­ìng ®¹o ®øc.

- X©y dùng mèi quan hÖ tèt víi mäi ng­êi xung quanh.

- Thùc hiÖn tèt néi quy tr­êng, líp.
* Luyện tập:
b. Bài 3:

- Do mặt trái của cơ chế thị trường nên 1 số người chạy heo đồng tiền, họ không quan tâm tới quyền lợi của người tiêu dung và những giá trị đạo đức. Họ biết là không có lợi cho XH là vi phạm pháp luật mà họ vẫn bất chấp để làm.

c. Bài 4:

- Hành vi của 1 số thanh niên đua xe trái phép là hành vi vi phạm cả về đạo đức và pháp luật. Vì học đã không tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức(cố tình vi phạm). Họ đã vi phạm luật giao thông đường bộ.




IV- Củng cố.

Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?  Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
V- Hướng dẫn: 
- Học kỹ nội dung bài học, làm các bài tập 5,6/69

- Sưu tầm gương sống có đạo đức và tuân theo PL

- Tìm hiểu hiến pháp VN

	Tuần 37
	Ngày soạn:   02/ 05/ 2016

	Tiết 36
	Ngày dạy:  12 / 05/ 2016


THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ 

CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Giúp học sinh: Nắm chắc nội dung các kiến thức đã học vào liên hệt hực tế tại địa phương, gia đình, bản thân.

II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng tìm hiểu hiến pháp, pháp luật, biết phân tích đánh giá các hành vi đúng(sai) trong cuộc sống hàng ngày.

III. Thái độ.

- GDHS: “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị 

- GV: Soạn giáo án + 1 số tư liệu ở địa phương có liên quan tới bài học

-  HS: Chuẩn bị tư liệu có liên quan tới chủ đề đã học

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ:

  Truyền thống là gì? kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 Chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.?

GV nhận xét – cho điểm

III. Bài  mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- GV cho học sinh nhắc lại các chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 18
- HS nêu theo sự hướng dẫn của giáo viên

    Dựa vào những kiến thức đã học từ bài 11 đến bài 18 em hãy liên hệ địa phương em đã thực hiện tốt vấn đề gì? 

HS báo cáo kết quả đã được chuẩn bị trước

GV bổ sung: Có nhiều hộ gia đình SX kinh doanh giỏi. Nhiều gương hy sinh bảo vệ tổ quốc, công dân thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước.

   Thông qua các chủ đề đã học em thấy địa phương em còn tồn tại những gì?
- HS:  báo cáo kết quả đã chuẩn bị trước
- GV bổ sung: Bên cạnh tiến bộ còn có hạn chế: 1 số lười biếng lao động còn hiện tượng vi phạm pháp luật; Học sinh còn 1 số vô lễ với thầy cô giáo.

   Căn cứ vào thực tế địa phương em hãy lập kế hoạch hành động cho bản thân để có những việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- HS lập kế hoạch báo cáo trước lớp

- Lớp thảo luận, nêu kế hoạch tốt nhất.

GV gợi ý, gi¸o dôc HS.
- HS nghe GV gợi ý và xây dựng kế hoạch cho bản thân.

	1. Các chủ đề đã học

2. Địa phương với các vấn đề đạo đức pháp luật đã học

* Những tiến bộ:

- Nhìn chung công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình, XH. Thực hiện đúng nghĩa vụ quân sự, quyền kinh doanh.

- Thực hiện tốt pháp luật nhà nước.

* Những hạn chế:

VD: Còn tảo hôn, vi phạm KHHGĐ(số ít)

- Một số suy thoái đạo đức, sa vào các TNXH, số đề, cờ bạc, ma tuý, đánh nhau.

3. Häc sinh với các vấn đề đạo đức pháp luật ở địa phương

 - HS ra sức học tập, rèn luyện toàn diện trở thành người công dân có ích cho gia đình, XH

- Nâng cao kiến thức pháp luật

- Đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật…
 


IV- Củng cố: 
GV hệ thống kiến thức tiết ngoại khoá.
V- Hướng dẫn: 

- Về xem lại toàn bộ chương trình môn GDCD 9.
- Viết thu hoạch tiết ngoại khoá.
- Tìm hiểu hiện pháp 1992.
- Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

	Tuần 34
	Ngày soạn:

	Tiết 34
	Ngày dạy:


KIỂM TRA HỌC KÌ II
A- Mục tiêu tiết day:   
- Qua tiết kiểm tra giúp học sinh: Tự đánh giá kết quả học tập của mình trong học kỳ II và cả năm học. Từ đó HS yêu thích môn học

- Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra khoa học, chính xác, biết phân tích đánh giá các hành vi đúng(sai)

- GDHS ý thức tự giác làm bài, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

B-  Chuẩn bị:
Giáo án + đề kiểm tra

C- Tiến trình bài dạy:
1.  Ổn  định:  
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:

Đề bài

A- Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1: 

Điền vào ô trống sơ đồ sau từ(cụm từ) còn thiếu:


Câu 2: (1,25 điểm)

Chọn câu ở cột A với 1 ô ở cột B sao cho phù hợp:

	B
	A

	a. Không chăm sóc bố mẹ khi ốm đau

b. Đi xe máy chưa đủ tuổi không có bằng lái

c. Ăn cắp tài sản nhà nước

d. Lấy bút của bạn

đ. Giúp người lớn vận chuyển ma tuý

1 + …………
	1. Trách nhiệm pháp lý

2. Trách nhiệm đạo đức

2 +…………..


B- Tình huống: (3 điểm)

TH1: (1,5 điểm)

Bà Hoa do sơ suất khi đốt lá khô đã làm cháy bếp nhà hàng xóm thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu đồng

Theo em Bà Hoa có vi phạm pháp luật không? Bà sẽ phải chịu trách nhiệm gì?

TH2: (1,5 điểm)

Có ý kiến cho rằng: “HSTHCS không co quyền tham gia quản lý nhà nước vì chưa đủ 18 tuổi”

Theo em ý kiến trên là đúng hay sai? Vì sao? Nếu được tham gia thì em có quyền tham gia vào những công việc gì?
C- Tự luận: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Vi phạm pháp luật là gì? Vì sao mỗi chúng ta phải “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”

Câu 2: (2 điểm)

- Bảo vệ tổ quốc là gì? HS chúng ta cần phải làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc?

- Kể 1 số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở trường và địa phương em đã làm với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Yêu cầu biểu điểm

Câu 1: Từ, cụm từ cần điền:

- Hôn nhân      (0,25 điểm)

- Trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện (0,5 điểm

)Câu 2: Kết nối đúng mỗi câu (0,25 điểm)

1 + a,d

2 + b,c,đ

TH1: (1,5 điểm)

- Bà Hoa đã vi phạm pháp luật dân sự. Vì đã gây thiệt hại cho gia đình người khác (0,5 điểm)

- Bà Hoa sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, phải bồi thường thiệt hại bằng tiền hoặc hiện vật cho gia đình hàng xóm hoặc cũng có thể phải làm lại bếp theo yêu cầu của gia đình bà Hoa (1 điểm)

TH2:  (1,5 điểm)

- Theo em ý kiến trên là sai vì: HSTHCS cũng có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH theo quy định tại điều 53 hiến pháp 1992: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương. Kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân (1điểm)

- Tuy nhiên vì nhỏ tuổi nên HSTHCS có quyền tham gia những công việc sau:

+ Chăm lo trường lớp sạch đẹp, giữ gìn an toàn trường lớp, trật tự công cộng 

+ Góp ý với BGH nhà trường về việc quản lý trường học và nâng cao chất lượng dạy học trong trường. Ngoài ra các em có quyền bày tỏ ý kiến của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền(Phòng giáo dục, sở giáo dục, bộ giáo dục) về chế độ chính sách quyền lợi liên quan tới HS. Các em cũng có thể góp ý kiến về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ địa phương, nhà nước. (1,5 điểm)

Câu 1: 

-Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ XH được pháp luật bảo vệ (1 điểm)

- Phải  “sống …. Pháp luật” có như vậy mỗi công dân mới xác định rõ đúng quyền và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình, XH từ đó giúp chúng ta hiểu biết chính hành vi, hoạt động trong cuộc sống học tập lao động. Có ý chí rèn luyện tránh xa những thói hư tật xấu, TNXH. Mang lại cuộc sống bình yên cho gia đình, XH (1 điểm)

Câu 2: 

- Nêu đúng khái niệm bảo vệ tổ quốc/63 (0,5 điểm)

- nêu đúng mục 3/63 (1 điểm)

- Kể 1 số hoạt động  (0,5 điểm)

4- Củng cố.
Gv thu bài, nhận xét thái độ làm bài của học sinh.
5 - Hướng dẫn:

- Về ôn kỹ các bài đã học trong học kỳ II. Sưu tầm gương tốt(chưa tốt) tại địa phương có liên quan tới các chủ đề đã học tiết sau ngoại khoá

- Tìm hiểu pháp luật VN ( hiến pháp 1992….)
	Tuần 36
	Ngày soạn: 29/ 04/ 2014

	Tiết 35
	Ngày dạy: 06/ 05/ 2014


THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ 

CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Giúp học sinh: Nắm chắc nội dung các kiến thức đã học vào liên hệt hực tế tại địa phương, gia đình, bản thân.

II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng tìm hiểu hiến pháp, pháp luật, biết phân tích đánh giá các hành vi đúng(sai) trong cuộc sống hàng ngày.

III. Thái độ.

- GDHS: “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”

B- Chuẩn bị 

- GV: Soạn giáo án + 1 số tư liệu ở địa phương có liên quan tới bài học

-  HS: Chuẩn bị tư liệu có liên quan tới chủ đề đã học

C- Hoạt động dạy và học:

I.  Ổn  định tổ chức:  GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ:

  Truyền thống là gì? kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 Chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.?

GV nhận xét – cho điểm

III. Bài  mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- GV cho học sinh nhắc lại các chủ đề đã học từ bài 11 đến bài 18
- HS nêu theo sự hướng dẫn của giáo viên

    Dựa vào những kiến thức đã học từ bài 11 đến bài 18 em hãy liên hệ địa phương em đã thực hiện tốt vấn đề gì? 

HS báo cáo kết quả đã được chuẩn bị trước

GV bổ sung: Có nhiều hộ gia đình SX kinh doanh giỏi. Nhiều gương hy sinh bảo vệ tổ quốc, công dân thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước.

   Thông qua các chủ đề đã học em thấy địa phương em còn tồn tại những gì?
- HS:  báo cáo kết quả đã chuẩn bị trước
- GV bổ sung: Bên cạnh tiến bộ còn có hạn chế: 1 số lười biếng lao động còn hiện tượng vi phạm pháp luật; Học sinh còn 1 số vô lễ với thầy cô giáo.

   Căn cứ vào thực tế địa phương em hãy lập kế hoạch hành động cho bản thân để có những việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- HS lập kế hoạch báo cáo trước lớp

- Lớp thảo luận, nêu kế hoạch tốt nhất.

GV gợi ý, gi¸o dôc HS.
- HS nghe GV gợi ý và xây dựng kế hoạch cho bản thân.

	1. Các chủ đề đã học

2. Địa phương với các vấn đề đạo đức pháp luật đã học

* Những tiến bộ:

- Nhìn chung công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình, XH. Thực hiện đúng nghĩa vụ quân sự, quyền kinh doanh.

- Thực hiện tốt pháp luật nhà nước.

* Những hạn chế:

VD: Còn tảo hôn, vi phạm KHHGĐ(số ít)

- Một số suy thoái đạo đức, sa vào các TNXH, số đề, cờ bạc, ma tuý, đánh nhau.

3. Häc sinh với các vấn đề đạo đức pháp luật ở địa phương

 - HS ra sức học tập, rèn luyện toàn diện trở thành người công dân có ích cho gia đình, XH

- Nâng cao kiến thức pháp luật

- Đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật…
 


IV- Củng cố: 
GV hệ thống kiến thức tiết ngoại khoá.
V- Hướng dẫn: 

- Về xem lại toàn bộ chương trình môn GDCD 9.
- Viết thu hoạch tiết ngoại khoá.
- Tìm hiểu hiện pháp 1992.
- Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Hôn nhân





Sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ





Sự liên kết đặc biệt 1 nam 1 nữ





Được pháp luật thừa nhận











Được pháp luật thừa nhận
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